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1. Lý do chọn đề tài 
Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được. Thông qua hoạt động cho vay tiêu dùng thì ngân hàng thương mại tạo lợi ích cho khách hàng sử dụng và cả ngân hàng thông qua việc thu được lợi nhuận từ phí dịch vụ và lợi nhuận cho ngân hàng.
Việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã đem lại cho Việt Nam rất nhiều cơ hội để phát triển đất nước. Để tồn tại và đứng vững trong điều kiện kinh tế hiện nay, đòi hỏi mỗi ngân hàng phải tìm cho mình những giải pháp hữu hiệu nhất để phát triển hoạt động kinh doanh, trong đó việc nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ cho vay tiêu dùng là giải pháp có hiệu quả đáng kể.
Chính vì vậy, em đã chọn đề tài: “Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân trong giai đoạn 2022 – 2024”, để nghiên cứu dịch vụ cho vay tiêu dùng, đóng góp ý kiến hoàn thiện dịch vụ cho vay tiêu dùng, nâng cao chất lượng phục vụ đến với khách hàng.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024. Từ đó đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân.
Mục tiêu cụ thể: 
+ Tổng quan cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại.
+ Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Hòa Xuân qua 3 năm 2022 – 2024. 
+ Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Hòa Xuân. 
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Hòa Xuân.
Phạm vi thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng qua 3 năm 2022 – 2024, các giải pháp được đề xuất áp dụng cho những năm tiếp theo. 
Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu được triển khai tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Hòa Xuân.
4. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân trong giai đoạn 2022 – 2024.
5. Kết cấu của khóa luận
Kết cấu của đề tài ngoài Lời cảm ơn, Lời mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo. Khóa luận gồm có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân trong giai đoạn 2022 – 2024.

Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân trong giai đoạn tiếp theo.
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[bookmark: _Toc191159172][bookmark: _Toc192300043][bookmark: _Toc195467350][bookmark: _Toc198513877]CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
[bookmark: _Toc191159173][bookmark: _Toc192300044][bookmark: _Toc195467351][bookmark: _Toc198513878]1.1 Ngân hàng thương mại và các hoạt động của Ngân hàng thương mại
[bookmark: _Toc191159174][bookmark: _Toc192300045][bookmark: _Toc195467352][bookmark: _Toc198513879]1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại 
Theo quy định tại khoản 21 và 23 Điều 4 Luật Các tổ chức Tín dụng 2024 số 32/2024/QH15:
 “Ngân hàng là tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.” (Luật tổ chức tín dụng Việt Nam, 2024).
 “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.” (Luật tổ chức tín dụng Việt Nam, 2024).
[bookmark: _Toc195467353][bookmark: _Toc198513880]1.1.2 Vai trò của Ngân hàng thương mại
· Ngân hàng thương mại là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế: 
NHTM ra đời là tất yếu của nền sản xuất hàng hoá. Sản xuất hàng hoá phát triển, lưu thông hàng hoá ngày càng mở rộng, trong xã hội xuất hiện người thì có vốn nhàn rỗi, người thì cần vốn để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này giải quyết bằng cách NHTM đứng ra huy động vốn tạm thời nhàn rỗi từ các doanh nghiệp, dân cư sau đó sẽ cung ứng lại cho nơi cần vốn để tiến hành hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Xã hội càng phát triển nhu cầu vốn cần cho nền kinh tế càng tăng, không một tổ chức nào có thể đáp ứng được. Chỉ có ngân hàng – tổ chức trung gian tài chính mới có thể đứng ra điều hoà, phân phối vốn giúp cho các thành phần kinh tế cùng phát triển.
· Ngân hàng thương mại là cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường: 
NHTM đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường dưới hai góc độ. Thứ nhất, vốn là yếu tố đầu vào cơ bản, quan trọng của sản xuất kinh doanh. Khi vốn tự có không đủ hoạt động, các doanh nghiệp phải tìm đến các nguồn vốn khác. NHTM sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết bằng nguồn vốn tín dụng. Như vậy, NHTM chính là cầu nối đưa doanh nghiệp đến với thị trường bằng các phương thức tín dụng. Thứ hai, NHTM làm trung gian thanh toán giữa doanh nghiệp và các đối tác, khách hàng. Như vậy, NHTM giúp doanh nghiệp và thị trường gần nhau hơn về không gian và thời gian.
· Ngân hàng thương mại là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước: 
Khi nhà nước muốn khuyến khích phát triển một ngành, vùng hoặc lĩnh vực kinh tế nào đó thì cùng với việc sử dụng các cơ chế chính sách thì NHTW yêu cầu các NHTM thực hiện chính sách ưu đãi trong đầu tư, sử dụng vốn như: lãi suất ưu đãi, kéo dài thời hạn vay, giảm điều kiện vay vốn hoặc qua hệ thống NHTW cấp vốn ưu đãi cho các lĩnh vực nhất định. Khi nền kinh tế tăng trưởng quá mức nhà nước thông qua NHTW thực hiện chính sách tiền tệ như: tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc để giảm khả năng tạo tiền từ đó giảm khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế.
· Ngân hàng thương mại là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế: 
Hiện nay xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới với việc hình thành hàng loạt các tổ chức kinh tế, các khu vực mậu dịch tự do, làm cho các mối quan hệ thương mại, lưu thông hàng hoá giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng được mở rộng, trong đó đầu tư ra nước ngoài là một hướng đầu tư quan trọng và mang lại nhiều lợi nhuận. Đồng thời các nước cần xuất khẩu những mặt hàng mà mình có lợi thế so sánh và nhập khẩu hàng hóa. Các NHTM với những nghiệp vụ kinh doanh như nhận tiền gửi, cho vay, bảo lãnh, các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, đã góp phần tạo điều kiện, thúc đẩy quan hệ kinh tế quốc tế giữa các quốc gia trên thế giới.
[bookmark: _Toc191159175][bookmark: _Toc192300046][bookmark: _Toc195467354][bookmark: _Toc198513881]1.1.3 Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại
·  Nhận tiền gửi
Theo Khoản 27 Điều 4 Luật Các Tổ chức Tín dụng 2024 số 32/2024/QH15:
 “Nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi và hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi theo thỏa thuận cho tổ chức, cá nhân gửi tiền (sau đây gọi là người gửi tiền)”.
· Cấp tín dụng
Theo Khoản 4 Điều 4 Luật Các Tổ chức Tín dụng 2024 số 32/2024/QH15:
 “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”.
  – Cấp tín dụng dưới các hình thức sau: (Theo Luật Các Tổ chức Tín dụng 2024)
+ Cho vay là hình thức cấp tín dụng thông qua việc bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định, trong một thời gian nhất định, theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi theo thỏa thuận cho bên cho vay.
+ Chiết khấu là hình thức cấp tín dụng thông qua việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của bên thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.
+ Tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán.
+ Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng cho khách hàng thông qua việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên có nghĩa vụ khi bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ bắt buộc và hoàn trả cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo thỏa thuận.
+ Thư tín dụng là hình thức cấp tín dụng thông qua nghiệp vụ phát hành, xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng.
+ Hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
· Cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản
Theo Khoản 14 Điều 4 Luật Các Tổ chức Tín dụng 2024 số 32/2024/QH15: 
“Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là việc cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng.”
[bookmark: _Toc191159176][bookmark: _Toc192300047][bookmark: _Toc195467355][bookmark: _Toc198513882]1.2 Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 
[bookmark: _Toc191159177][bookmark: _Toc192300048][bookmark: _Toc195467356][bookmark: _Toc198513883]1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
Theo khoản 4 và 7 điều 4 Luật tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15: 
“Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”.
 “Cho vay là hình thức cấp tín dụng thông qua việc bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định, trong một thời gian nhất định, theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi theo thỏa thuận cho bên cho vay”.
[bookmark: _Toc191159178][bookmark: _Toc192300049][bookmark: _Toc195467357][bookmark: _Toc198513884]1.2.2 Phân loại hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 
Cho vay là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất. Nhu cầu của khách hàng rất phong phú và đa dạng nên cho vay Ngân hàng cũng có nhiều hình thức khác nhau:
[bookmark: _Toc192300050][bookmark: _Toc195467358][bookmark: _Toc198262106][bookmark: _Toc198513885]1.2.2.1 Dựa vào thời hạn cho vay
· Cho vay ngắn hạn: Là loại cho vay có thời hạn tối đa 01 (một) năm. Mục đích của loại cho vay này thường là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động.
· Cho vay trung hạn: Là loại cho vay có thời hạn trên 01 (một) năm và tối đa 05 (năm) năm. Mục đích của loại cho vay này là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định. 
· Cho vay dài hạn: Là loại cho vay có thời hạn trên 05 (năm) năm. Mục đích của loại cho vay này thường là nhằm tài trợ đầu tư vào các dự án đầu tư.
[bookmark: _Toc192300052][bookmark: _Toc195467360][bookmark: _Toc198262108][bookmark: _Toc198513886]1.2.2.2 Dựa vào hình thức bảo đảm nợ vay
· Cho vay có tài sản đảm bảo: Là loại cho vay dựa trên cơ sở có bảo đảm như cầm cố, thế chấp, hoặc phải có bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba. Sự đảm bảo cho phép các ngân hàng có được nguồn thu nợ thứ hai bằng cách bán tài sản đó khi nguồn thu nợ thứ nhất từ quá trình sản xuất kinh doanh của khách hàng không đủ để trả nợ ngân hàng. Hình thức này thường áp dụng với các khách hàng vay vốn lần đầu, chưa có uy tín hoặc uy tín không cao đối với ngân hàng.
· [bookmark: _Toc192300053]Cho vay không có tài sản đảm bảo: Cho vay không có tài sản đảm bảo là việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng đi vay mà không có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc sự bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. Cho vay không có tài sản đảm bảo thông thường dành cho khách hàng có uy tín lớn, khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, kinh doanh thường xuyên có lãi… Tuy nhiên, đây là hình thức cho vay mang nhiều rủi ro đối với các ngân hàng, cần thẩm định kỹ khách hàng trước khi quyết định cho vay.
[bookmark: _Toc192300051][bookmark: _Toc195467359][bookmark: _Toc198262107][bookmark: _Toc198513887]1.2.2.3 Dựa vào mục đích sử dụng vốn 
· Cho vay sản xuất kinh doanh: Là khoản cho vay mà vốn vay được khách hàng sử dụng để bổ sung vốn cho nhu cầu mua sắm, xây dựng tài sản cố định phục vụ cho sản xuất kinh doanh; bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp …
· Cho vay sinh hoạt tiêu dùng: Là khoản cho vay mà vốn vay được khách hàng sử dụng để phục vụ cho nhu cầu mua sắm tư liệu tiêu dùng, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở …
[bookmark: _Toc195467361][bookmark: _Toc198262109][bookmark: _Toc198513888]1.2.2.4 Dựa vào phương thức cho vay 
· Cho vay từng lần: Là phương thức cho vay mà mỗi lần vay vốn khách hàng và ngân hàng phải thực hiện tất cả thủ tục vay cốn cần thiết và ký kết hợp một đồng tín dụng.
· Cho vay theo hạn mức: Là phương thức cho vay mà ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một hạn mức tín dụng trong một khoảng thời gian nhất định.
· Cho vay theo theo dự án đầu tư: Là phương thức cho vay để thực hiện các dự án đầu tư phát triền sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống.
· Cho vay hợp vốn: Là phương thức cho vay mà trong đó nhiều ngân hàng cùng cho vay đối vơi một nhu cầu vốn của một khách hàng. Trong cho vay hợp vốn phải có một ngân hàng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các ngân hàng khác để cùng thực hiện.
· Cho vay trả góp: Là phương thức cho vay mà khi khách hàng vay vốn, ngân hàng và khách hàng xác định và thõa thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời gian cho vay.
· Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà ngân hàng thỏa thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng.
[bookmark: _Toc192300054][bookmark: _Toc195467362][bookmark: _Toc198513889]1.3 Hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại
[bookmark: _Toc192300055][bookmark: _Toc195467363][bookmark: _Toc198513890]1.3.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại
· Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân
Cho vay khách hàng cá nhân là một hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng giao cho khách hàng cá nhân một khoản tiền để sử dụng vào mục đích tiêu dùng hoặc sản xuất kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn cho ngân hàng.
· Khái niệm về cho vay tiêu dùng
Theo thông tư số 39/2016/TT-NHNN Quy định:
“Cho vay tiêu dùng là việc tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng là cá nhân để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân đó, gia đình của cá nhân đó.”
Trên thực tế, có rất nhiều định nghĩa khác nhau về cho vay tiêu dùng nhưng ta có thể hiểu cho vay tiêu dùng là khoản cho vay để tài trợ cho việc tiêu dùng nhằm giúp người tiêu dùng có thể sử dụng hàng hóa dịch vụ trước khi họ có khả năng chi trả, tạo điều kiện cho người vay được hưởng mức sống cao hơn. 
[bookmark: _Toc192300057][bookmark: _Toc195467364][bookmark: _Toc198513891]1.3.2 Đặc điểm của hoạt động cho vay tiêu dùng
· Cho vay tiêu dùng có tính nhạy cảm theo chu kỳ kinh tế
Thu nhập của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất là chu kỳ của nền kinh tế. Khi nền kinh tế phát triển sẽ giúp cuộc sống con người được cải thiện, tạo nhiều cơ hội làm việc, nguồn thu nhập ổn định sẽ kéo theo nhu cầu về đời sống, sinh hoạt phát sinh nhiều khoản chi tiêu để thõa mãn nhu cầu họ sẽ phát sinh nhu cầu vay vì tin tưởng nền kinh tế lạc quan như vậy, chắc chắn họ sẽ trả được các khoản vay ngân hàng trong tương lai. Từ đó, hoạt động cho vay tiêu dùng sẽ phát triển khi nền kinh tế tăng trưởng. Và ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái thì quy mô cho vay tiêu dùng cũng sẽ thu hẹp lại và sẽ gặp nhiều khó khăn. 
· Quy mô tín dụng tiêu dùng nhỏ 
Đặc điểm này xuất phát từ đối tượng của cho vay tiêu dùng là cá nhân và hộ gia đình. Họ thường vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khi mà tích lũy chưa đủ khả năng thanh toán hiện tại. Vì vậy, các khoản cho vay tiêu dùng thường có quy mô nhỏ so với tài sản của Ngân hàng, nhưng số lượng khoản vay lớn vì số lượng hộ gia đình là rất lớn và nhu cầu chi tiêu thì đa dạng.
· Khách hàng cá nhân kém nhạy cảm với lãi suất 
Khách hàng thường quan tâm đến lợi ích và giá trị mà cho vay tiêu dùng đem lại nhằm thỏa mãn nhu cầu hơn là chi phí phải trả để có khoản vay đó. Mặt khác, số lượng khoản vay nhỏ, số tiền thanh toán theo kỳ nên số tiền phải trả định kỳ không quá lớn và ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của khách hàng
· Lãi suất cho vay tiêu dùng cao
Do quy mô của các khoản cho vay tiêu dùng thường nhỏ (trừ các khoản vay để mua bất động sản), dẫn đến chi phí để cho vay (về thời gian, nhân lực đi thẩm định, quản lý các khoản vay) cao. Đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng tới sự an toàn của ngân hàng. Vì vậy, nên lãi suất về cho vay tiêu dùng khá cao, với mức lãi suất như vậy giúp cho Ngân hàng đảm bảo được tính rủi ro và ổn định thu nhập trong những trường hợp có sự cố ngoài ý muốn. 
· Nguồn trả nợ không ổn định, phụ thuộc vào nhiều yếu tố
Nguồn trả nợ của khách hàng được trích từ thu nhập của khách hàng. Nguồn thu nhập có thể thay đổi tuỳ vào tình trạng sức khỏe, công việc cũng như cơ cấu, chu kỳ của nền kinh tế. Những khách hàng có việc làm, mức thu nhập ổn định, có trình độ học vấn là những tiêu chí quan trọng để các NHTM quyết định cho vay.
[bookmark: _Toc192300058][bookmark: _Toc195467365][bookmark: _Toc198513892]1.3.3 Vai trò của cho vay tiêu dùng
· Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với khách hàng
Nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu tiêu dùng của con người ngày càng phong phú, đa dạng. Họ mong muốn được hưởng thụ các tiện ích, các sản phẩm nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào khả năng tài chính nói chung và thu nhập nói riêng của họ cũng cho phép họ đáp ứng các nhu cầu đó tại thời điểm hiện tại. Vì vậy, con người thường chỉ được hưởng thụ khi về già. Tuy nhiên lúc này thì cảm nhận về sự hưởng thụ có xu hướng giảm. Ngân hàng với hoạt động cho vay tiêu dùng đã giúp họ được hưởng các dịch vụ, tiện ích đó một cách nhanh chóng trước khi họ đủ tiền bởi thay vì trả một khoản tiền lớn tại thời điểm mua sản phẩm, dịch vụ, họ chỉ phải trả dần trong một khoảng thời gian xác định tùy thuộc vào đặc điểm nguồn thu nhập của họ. Mặt khác, không phải cá nhân, hộ gia đình nào cũng có đủ tích lũy dự phòng cho các khoản chi tiêu mang tính đột xuất, cấp bách như y tế, giáo dục… Như vậy, ngân hàng đã giúp người tiêu dùng kết hợp nhu cầu chi tiêu hiện tại và khả năng thanh toán trong tương lai.
· Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với ngân hàng thương mại 
Giúp ngân hàng gia tăng sức cạnh tranh so với các trung gian tài chính khác: Trong nền kinh tế thị trường, các ngân hàng cạnh tranh ngày càng gay gắt với nhau để chiếm lấy thị phần. Các ngân hàng mới ra đời, cùng với sự hội nhập của đất nước đưa các ngân hàng nước ngoài vào trong nước nên mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng càng trở nên gay gắt hơn. Hơn nữa, hiện nay hầu hết các sản phẩm ngân hàng được tung ra đều có tính chất tương tự như nhau, do vậy nếu không tạo ra được sự độc đáo khác biệt, mở rộng nhiều sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu đa dụng của khách hàng, thì ngân hàng sẽ khó đứng vững trên thị trường. Vì vậy, nếu chỉ chú trọng vào khách hàng doanh nghiệp thì khả năng cạnh tranh của ngân hàng sẽ rất hạn chế. Thị trường khách hàng cá nhân tuy nhu cầu vay nhỏ nhưng xét theo lượng khách hàng tiềm năng và sự đa dạng của nhu cầu tiêu dùng thì lại vô cùng lớn. Thế nên hình thức cho vay tiêu dùng giúp ngân hàng mở rộng danh mục khách hàng, giúp tăng thị phần của ngân hàng. Ngoài ra, hình thức cho vay tiêu dùng đã bao gồm nhiều gói sản phẩm khác nhau như sản phẩm cho vay mua nhà, mua ô tô, cho vay du học, xuất khẩu lao động, cầm cố giấy tờ có giá… giúp ngân hàng gia tăng sự phong phú của sản phẩm, từ đó góp phần làm tăng sức cạnh tranh so với các ngân hàng khác.
Góp phần gia tăng doanh thu cho ngân hàng: Do các khoản cho vay tiêu dùng được định mức lãi suất cao trên khoản vay nên tỷ lệ lợi nhuận của cho vay tiêu dùng khá lớn, từ đó góp phần gia tăng thu nhập cho ngân hàng.
Tăng cường mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng: Khách hàng vay tiêu dùng là các cá nhân, hộ gia đình. Đây cũng chính là khách hàng tiềm năng của ngân hàng. Cho vay tiêu dùng giúp ngân hàng mở rộng quan hệ với khách hàng, đồng thời làm tăng khả năng huy động các loại tiền gửi từ dân cư cho ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng có thể thông qua các khoản cho vay tiêu dùng, quảng cáo thu hút các khách hàng đến với những sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, từ đó gia tăng mối quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng.
· Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với nền kinh tế 
Cho vay tiêu dùng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cho vay tiêu dùng được xem là đòn bẩy để kích cầu. Đối với một nền kinh tế sản xuất hàng hóa thì sự phát triển cho vay tiêu dùng đồng nghĩa với việc tăng mức cầu hay sức mua của dân cư, tạo thêm sự sôi động cho thị trường tiêu thụ hàng hóa, từ đó kích thích sản phẩm phát triển, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế.
Góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Cho vay tiêu dùng làm tăng tổng cầu của nền kinh tế, mở rộng thị trường từ đó góp phần giải quyết công ăn việc làm, giảm thất nghiệp cho xã hội, đồng thời nâng cao mức sống của dân cư. Hơn nữa, cho vay tiêu dùng với thủ tục tương đối đơn giản, nhanh gọn nên góp phần đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi, từ đó giải quyết tốt các mối quan hệ khác trong xã hội.
[bookmark: _Toc192300059][bookmark: _Toc195467366][bookmark: _Toc198513893]1.3.4 Phân loại cho vay tiêu dùng
[bookmark: _Toc198513894]1.3.4.1 Căn cứ vào thời hạn vay
Theo Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định:
Cho vay ngắn hạn là: Là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 (một) năm.
Cho vay trung hạn: Là các khoản vay có thời hạn cho vay trên một năm và tối đa 05 (năm) năm.
Cho vay dài hạn: Là các khoản vay có thời han cho vay trên 05 (năm) năm.
[bookmark: _Toc198513895]1.3.4.2 Căn cứ vào hình thức đảm bảo 
Cho vay tiêu dùng đảm bảo bằng tài sản: là loại cho vay mà người cho vay đòi hỏi người vay vốn phải có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bão lãnh của bên thứ ba.   
Cho vay tiêu dùng đảm bảo không bằng tài sản đảm bảo: là loại cho vay mà người vay không buộc phải sử dụng tới tài sản thế chấp, cầm cố hoặc sự bão lãnh của người thứ ba, mà họ chỉ cần đáp ứng các điều kiện Ngân hàng đưa ra như: nơi cư trú, công việc gì, thu nhập ròng hàng tháng, số điện thoại liên lạc…
[bookmark: _Toc192300060][bookmark: _Toc195467367][bookmark: _Toc198513896]1.3.4.3 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay
Cho vay tiêu dùng cư trú: là loại cho vay tiêu dùng nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm xây dựng hoặc cải tạo nhà cửa. Khoản vay này có đặc điểm là thời hạn vay dài, quy mô thường lớn.
 Cho vay tiêu dùng không cư trú: là loại cho vay tiêu dùng tài trợ cho việc trang trải các khoản chi phí mua sắm xe cộ, đồ dùng sinh hoạt gia đình, du lịch, chi phí học hành, y tế... Khoản vay này có đặc điểm là thời hạn vay ngắn, quy mô nhỏ hơn so với cho vay tiêu dùng cư trú.
[bookmark: _Toc192300061][bookmark: _Toc195467370][bookmark: _Toc198513897]1.3.4.4 Căn cứ vào phương thức hoàn trả 
Cho vay tiêu dùng trả góp: Là hình thức vay mà người đi vay trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng với một số tiền bằng nhau nhất định trong suốt thời gian vay (hàng tháng, quý hoặc 6 tháng).
Cho vay tiêu dùng phi trả góp: Là tiền vay được khách hàng thanh toán cho ngân hàng chỉ một lần khi đến hạn. Thường khoản cho vay tiêu dùng phi trả góp chỉ được cấp cho các khoản vay giá trị nhỏ, thời han vay không dài (thường dưới 1 năm), đối tương khách hàng thu nhập khá cao.
Cho vay tiêu dùng tuần hoàn: Là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dung, séc do ngân hàng phát hành cho phép thấu chi dựa trên tài khoản vãng lai của khách hàng tại ngân hàng. Thời hạn tín dụng sẽ được thỏa thuận dựa vào nhu cầu chi tiêu và thu nhập của khách hàng, khách hàng được vay và trả nợ nhiều kỳ một cách tuần hoàn, theo một hạn mức tín dụng.
[bookmark: _Toc192300062][bookmark: _Toc195467371][bookmark: _Toc198513898]1.3.4.5 Căn cứ vào nguồn gốc của các khoản nợ
Cho vay tiêu dùng gián tiếp: Là hình thức ngân hàng cho khách hàng vay thông qua các doanh nghiệp bán hàng qua việc mua trả góp, Ngân hàng không phải tiếp xúc làm việc trực tiếp khách hàng. 
Cho vay tiêu dùng trực tiếp: Là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó Ngân hàng trực tiếp tiếp xúc và cho khách hàng vay cũng như trực tiếp thu nợ từ người này.
[bookmark: _Toc195467372][bookmark: _Toc198513899]1.3.5 Quan điểm về phát triển cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại
Trước hết, khi nói về phát triển cho vay tiêu dùng, ta cần phải xem xét việc phát triển theo cả hai chiều hướng. Thứ nhất là phát triển cho vay tiêu dùng theo chiều rộng, nghĩa là nâng cao quy mô, phát triển về số lượng các hợp đồng cho vay, các phương thức cho vay tiêu dùng sao cho đa dạng, phong phú. Thứ hai là phát triển theo chiều sâu, nghĩa là số lượng phải đi kèm theo chất lượng, Ngân hàng cần nâng cao chất lượng của từng sản phẩm cho vay tiêu dùng. Mỗi một sản phẩm phải thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển và tiềm lực của ngân hàng về quản lý cũng như về trình độ nhân viên, tránh tình trạng phát triển tràn lan nhưng không quản lý nổi, dẫn đến phát triển sản phẩm không hiệu quả, gây lãng phí công sức và tăng cao rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Phát triển cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại được thể hiện ở một số điểm chủ yếu sau:
- Đối với khách hàng: Phát triển cho vay tiêu dùng có nghĩa là phải thoả mãn được các nhu cầu hợp lý của khách hàng về khối lượng cung cấp, sự đa dạng hoá các hình thức cho vay tiêu dùng cũng như các dịch vụ kèm theo.
- Đối với sự phát triển kinh tế xã hội: Cho vay tiêu dùng phải góp phần chuyển dịch một khối lượng lớn các nguồn tài chính, trợ giúp ngân sách nhà nước cũng như tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần cải thiện đời sống dân cư.
- Đối với các ngân hàng thương mại: Cho vay tiêu dùng cần phải chiếm một khối lượng đáng kể trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên, bên cạnh việc phát triển hoạt động cho vay, ngân hàng cũng cần chú ý đến chất lượng của khoản vay, sao cho đảm bảo mở rộng gắn với cho vay tiêu dùng chất lượng cao.
Như vậy, phát triển cho vay tiêu dùng được hiểu theo hai hướng là phát triển cho vay tiêu dùng theo chiều rộng (mở rộng quy mô, số lượng các khoản vay tiêu dùng) và phát triển cho vay tiêu dùng theo chiều sâu (nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng: hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu trong cho vay tiêu dùng) nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu của ngân hàng trong từng giai đoạn nhất định.
[bookmark: _Toc192300065][bookmark: _Toc195467373][bookmark: _Toc198513900]1.3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại
[bookmark: _Toc192300066][bookmark: _Toc195467374]1.3.6.1 Các yếu tố chủ quan
· Quy mô vốn của Ngân hàng 
Một Ngân hàng cũng như một Doanh nghiệp, muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần phải có vốn. Hai nguồn vốn chủ yếu của Ngân hàng là vốn tự có và vốn huy động. Khi nguồn vốn của Ngân hàng tăng trưởng đều, hợp lý thì Ngân hàng có thêm nguồn tiền để cho khách hàng vay, điều đó cũng có nghĩa là hoạt động cho vay của Ngân hàng được tăng cường và mở rộng. Còn nếu lượng vốn ít thì không đủ nguồn tiền để cho khách hàng vay, Ngân hàng sẽ bị bỏ lỡ nhiều cơ hội đầu tư, lợi nhuận của Ngân hàng sẽ không cao và việc tăng cường hoạt động cho vay sẽ bị hạn chế.
· Các chính sách, quy định chung của ngân hàng
Một chính sách tín dụng đúng đắn, linh hoạt, đa dạng và hợp lí sẽ mang lại lợi ích cho Ngân hàng. Bao gồm nhiều yếu tố như: hạn mức tín dụng, kỳ hạn, lãi suất, phương thức cho vay, phương thức giải ngân và thanh toán, thủ tục, …Chính sách tín dụng tốt sẽ thu hút được nhiều khách hàng đến vay. Và ngược lại một chính sách tín dụng cứng nhắc, thiếu linh hoạt, bất hợp lí, không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Họ sẽ hạn chế việc đi vay và mức cạnh tranh trong hoạt động giữa các Ngân hàng giảm xuống.  
· Chất lượng, trình độ, đạo đức cán bộ tín dụng
Cán bộ tín dụng là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn khách hàng các thủ tục vay vốn, thực hiện thu thập và xử lý thông tin về khách hàng để đưa ra quyết định cho vay hay không cho vay, cũng như là người thực hiện giám sát sau khi cho vay và thu nợ. Do đó, mỗi một cán bộ tín dụng phải có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ, khả năng phân tích, đánh giá, có trách nhiệm trong công việc sẽ làm cho khách hàng hài lòng và tin tưởng hơn trên cơ sở đó sẽ lựa chọn được những khách hàng có đủ năng lực pháp lý, có đủ năng lực tài chính, có đạo đức tốt.
· Thương hiệu uy tín
Thương hiệu được xây dựng trên nền tảng của sự uy tín và đáng tin cậy ngoài ra chất lượng sản phẩm và dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng, nhận thức về thương hiệu cũng tác động lên việc pháp triển cho vay tiêu dùng. Ngân hàng có sự uy tín càng cao sẽ thu hút được nhiều khách hàng đến vay hơn so với những ngân hàng khác giúp ngân hàng có lợi thế cạnh tranh cao hơn và duy trì vị thế vững chắc trong ngành tài chính.
· Khoa học công nghệ thông tin trong hệ thống ngân hàng 
Công nghệ hiện đại giúp cho ngân hàng cung cấp dịch vụ hiện đại, phong phú phục vụ nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng của khách hàng. Trong khi đó, đặc thù của hoạt động cho vay tiêu dùng là giao dịch với số lượng khách hàng đông và đa dạng, Ngân hàng phải thực hiện một số lượng lớn các hợp đồng cho vay. Khi ứng dụng thật tốt khoa học công nghệ sẽ giúp tạo cảm giác nhanh chóng và chính xác khiến cho khách hàng cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng dịch vụ. Do đó, hệ thống công nghệ của ngân hàng hiện đại vừa tiết kiệm được thời gian công sức của cán bộ tín dụng, vừa nhằm hạn chế tối đa sự nhầm lẫn, sai sót trong quá trình giao dịch với khách hàng.
[bookmark: _Toc192300067][bookmark: _Toc195467375]1.3.6.2 Các yếu tố khách quan
· Môi trường kinh tế, chính trị, xã hội
Môi trường kinh tế, chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động cho vay tiêu dùng. Khi nền kinh tế tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức sống của người dân được ổn định từ đó nhu cầu về tiêu dùng của người dân cũng trở nên phong phú và đa dạng hơn sẽ tạo điều kiện cho hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM phát triển và môi trường chính trị ổn định thì hoạt động cho vay đối với khách hàng cũng sẽ diễn ra thông suốt, phát triển vững chắc và hạn chế rắc rối xảy ra. Nếu môi trường có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng để dành khách hàng thì hoạt động cho vay của ngân hàng gặp nhiều khó khăn...Nếu môi trường chính trị ổn định, kéo theo tâm lý người dân cũng ổn định, yên tâm làm việc để trả nợ ngân hàng.
· Chính sách, pháp luật của nhà nước
Các quy định pháp lý của NHNN và chính phủ có thể khuyến khích và cũng có thể hạn chế cho vay nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng. Đó là các quy định của NHNN khống chế các NHTM trong việc huy động theo tỷ lệ vốn tự có, quy định tỷ lệ cho vay tối đa đối với một khách hàng trên vốn tự có…Các chính sách của nhà nước cũng ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng. Đầu tiên là các chính sách và chương trình kinh tế. Nếu nhà nước tăng đầu tư hay đưa ra các biện pháp thông thoáng để khuyến khích đầu tư trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài như hạ lãi suất cho vay, đơn giản hóa các thủ tục cho các nhà đầu tư, giảm thuế cho các công ty mới thành lập. Một mặt nhằm mục đích phát triển kinh tế, mặt khác giảm thất nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động, tăng mức sống của người dân. Đây là một tiền đề thuận lợi để phát triển cho vay tiêu dùng. Ngoài chính sách, các chương trình kinh tế như: thuế thu nhập, chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo vay vốn, cho vay tín chấp cho nông dân, chương trình phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa. Các chính sách này vừa có ý nghĩa rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, vừa tạo điều kiện để nâng cao mặt bằng dân trí.
· Năng lực tài chính của khách hàng
Khả năng tài chính của khách hàng là một trong những nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến khả năng trả nợ ngân hàng. Nếu khách hàng có thu nhập cao và ổn định thì việc trả nợ ngân hàng thường ít ảnh hưởng đến các chi tiêu khác trong gia đình đặc biệt là các nhu cầu thiết yếu và những người này họ sẵn sàng thanh toán tiền cho ngân hàng để tránh những rắc rối về mặt pháp lý có thể gây ảnh hưởng đến nghề nghiệp công việc của họ. Ngược lại, với những cá nhân hoặc hộ gia đình có thu nhập không ổn định hoặc thu nhập ở mức trung bình thì việc thu hồi nợ của ngân hàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và sẽ tiềm ẩn những rủi ro cho ngân hàng. Nguồn trả nợ cho các khoản vay tiêu dùng chính là thu nhập của khách hàng vì vậy thu nhập của khách hàng ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của ngân hàng có cho vay hay không. Một khoản vay vốn được ngân hàng chấp nhận khi khách hàng đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về năng lực tài chính đó là đủ lớn và lành mạnh để thực hiện nghĩa vụ trả nợ say này.
· Uy tín của khách hàng 
Uy tín của khách hàng đóng vai trò quan trọng, bởi nó có thể quyết định được sự sẵn lòng trả nợ của khách hàng, là cơ sở tạo lòng tin đối với ngân hàng. Với khách hàng là cá nhân, uy tín được quyết định bởi tư cách đạo đức. Tư cách đạo đức của khách hàng phản ánh sự trung thực, lòng tin và đặc biệt là thiện chí trả nợ của khách hàng. Mặc dù đây là yếu tố khó xác định nhưng luôn được các ngân hàng quan tâm và tìm hiểu cặn kẽ.
[bookmark: _Toc192300068][bookmark: _Toc195467376][bookmark: _Toc198513901]1.3.7 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng
[bookmark: _Toc192300069][bookmark: _Toc195467377][bookmark: _Toc198513902]1.3.7.1 Doanh số cho vay tiêu dùng
Doanh số cho vay tiêu dùng: là chỉ tiêu phản ánh tổng số tiền mà ngân hàng đã cho khách hàng vay trong một khoảng thời gian nhất định thường là một năm. Doanh số cho vay càng lớn, tốc độ tăng càng cao cho thấy được khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng qua các năm.
Chỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trưởng cho vay tiêu dùng qua các năm để đánh giá khả năng cho vay, tìm kiếm khách hàng và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng của ngân hàng. 
Nếu tốc độ tăng trưởng của doanh số cho vay tiêu dùng càng tăng thì việc phát triển, mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng càng tốt. Ngược lại, khi tốc độ tăng trưởng của doanh số cho vay tiêu dùng giảm thì ngân hàng đang gặp khó khăn, không nên mở rộng hoạt động cho vay.
Tỷ trọng doanh số CVTD (%) = *100
[bookmark: _Toc192300070][bookmark: _Toc195467378][bookmark: _Toc198513903]1.3.7.2 Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng là chỉ tiêu phản ánh tổng số tiền mà ngân hàng thu hồi lại được từ khách hàng sau một khoảng thời gian nhất định.
Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng cho biết kết quả thu nợ của ngân hàng trong quá trình cho vay. Nếu doanh số thu nợ CVTD càng cao thì cho thấy việc thu nợ của ngân hàng đạt hiệu quả, hạn chế được những rủi ro. Ngược lại nếu doanh số thu nợ CVTD kém chứng tỏ ngân hàng đang gặp rủi ro cao. 
Tỷ trọng doanh số CVTD (%) = *100
[bookmark: _Toc192300071][bookmark: _Toc195467379][bookmark: _Toc198513904]1.3.7.3 Dư nợ cho vay tiêu dùng
Dư nợ cho vay tiêu dùng là số tiền mà khách hàng còn dư nợ ngân hàng tại một thời điểm nhất định, cho thấy lượng tiền mà ngân hàng chưa thu hồi được. Chỉ tiêu này tăng cho thấy mức độ mở rộng cho vay tiêu dùng tăng. 
Dư nợ CVTD = Dư nợ cho vay kỳ trước + Doanh số cho vay trong kỳ – Doanh số thu nợ trong kỳ
Tỷ trọng dư nợ CVTD (%) =  *100
Chỉ tiêu này nhằm đánh giá mức độ phát triển của hoạt động cho vay tiêu dùng của mỗi ngân hàng qua các thời kỳ. Tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ tín dụng cho chúng ta thấy tín dụng tiêu dùng chiếm bao nhiêu % trong tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng. 
[bookmark: _Toc192300072][bookmark: _Toc195467380][bookmark: _Toc198513905]1.3.7.4 Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu 
· Tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ theo 05 nhóm như sau:
a) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:
· Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn.
· Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại
b) Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:
· Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày;
· Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ.
c) Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:
· Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày;
· Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng tổn thất.
d) Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:
· Các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày
· Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng tổn thất cao.
đ) Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:
· Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày
· Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn.
· Nợ xấu là các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày trở lên, nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5. Nhóm nợ này có rủi ro cao cho ngân hàng, có thể dẫn đến mất vốn
Tỷ lệ nợ xấu =  * 100%
[bookmark: _Toc195467381][bookmark: _Toc198513906]1.3.7.5 Vòng quay vốn tín dụng 
Vòng quay vốn tín dụng CVTD: Là chỉ tiêu phản ánh tần suất sử dụng vốn, thời gian thu hồi nợ của ngân hàng là nhanh hay chậm, đánh giá khả năng quản lý vốn tín dụng và chất lượng tín dụng trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng. Vòng quay vốn tín dụng càng cao thì chứng tỏ nguồn vốn của ngân hàng có tốc độ luân chuyển nhanh và được xem là tốt. Qua đây thấy được khả năng quản lý vốn tín dụng của ngân hàng, từ đó đánh giá hiệu quả của hoạt động cho vay tiêu dùng.
[bookmark: _Toc192300073]Vòng quay vốn tín dụng (%) = *100
[bookmark: _Toc195467382][bookmark: _Toc198513907]KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương 1 của khoá luận, chúng ta đã tìm hiểu những vấn đề mang tính lý luận chung về cho vay tiêu dùng như khái niệm và vai trò của cho vay tiêu dùng hay những loại hình đa dạng, phong phú của hoạt động cho vay tiêu dùng. Chương 1 cũng đã đề cập đến những tiêu chí đánh giá hiệu quả cho vay cũng như những nhân tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng. Cho vay tiêu dùng đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế, ngân hàng và người dân, do vậy việc đưa ra giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự tăng trưởng, đảm bảo cho các Ngân hàng thương mại hoạt động an toàn, hiệu quả và góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Từ những lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tiêu dùng trên, chương 2 sẽ tập trung vào việc phân tích, đánh giá thực trạng hiểu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân.















[bookmark: _Toc195467383][bookmark: _Toc198513908]CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG – PGD HÒA XUÂN GIAI ĐOẠN 2022 – 2024
[bookmark: _Toc195467384][bookmark: _Toc198513909]2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân 
[bookmark: _Toc195467385][bookmark: _Toc198513910]2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
· Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN  Đà Nẵng – PGD Hòa Xuân 
· Tên viết tắt: OCB Hòa Xuân
· Địa chỉ: 45 – 47 – 49 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
· Điện thoại: 02363 525255
· [bookmark: _Toc187121285][image: ]Fax: 02363 525256
Hình 1. Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân
PGD Hòa Xuân (PGD Đống Đa cũ) được thành lập vào năm 17/02/2011, số 05 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trải qua hơn 14 năm hoạt động PGD Hòa Xuân đã và đang khẳng định thương hiệu, uy tín, sự phát triển nhanh, bền vững và đánh dấu bước đột phá mới trên địa bàn Đà Nẵng và là đối tác tin cậy, luôn đồng hành cùng Quý khách hàng/ Quý đối tác, mang lại những giải pháp tài chính tối ưu dựa trên những sản phẩm vượt trội và đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ trung, năng động, tư vấn xuất sắc.
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự thuận tiện mang lại giá trị cao cho Quý khách hàng/ Quý đối tác PGD Đống Đa đổi tên thành PGD Hòa Xuân khai trương địa điểm mới với sự đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, ngay ngã ba đại lộ Nguyễn Phước Lan giao Trung Lương 19, PGD mới được khai trương vào ngày 10/05/2023 với không gian giao dịch hiện đại, rộng rãi, nằm ở vị trí giao thông thuận tiện, OCB – PGD Hòa Xuân sẽ mang lại cho khách hàng cảm giác thoải mái và thân thiện khi quý khách hàng đến giao dịch.
Với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, bên cạnh đó vị trí ngân hàng nằm ngay trung tâm thành phố càng dễ thu hút sự chú ý của khách hàng và đối tác. OCB – PGD Hòa Xuân đã đạt được những thành tích nhất định, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển của hệ thống OCB nói riêng và hoạt động cho kinh tế của Thành phố Đà Nẵng nói chung. OCB – PGD Hòa Xuân đã và đang thu hút một lượng khách hàng khá ổn định nhờ vào phong cách phục vụ chuyên nghiệp, khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn nhanh, thủ tục đơn giản nên đã tạo được niềm tin và uy tín với khách hàng. 
Phòng giao dịch OCB – PGD Hòa Xuân hiện tại hoạt động với khoảng hơn 30 cán bộ nhân viên. Trong quá trình hoạt động OCB – PGD Hòa Xuân đã đạt được nhiều thành tích nổi bật về kết quả hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó OCB – PGD Hòa Xuân cũng tham gia khá là nhiều hoạt động về thể thao, văn nghệ với hệ thống ngân hàng OCB, ngoài ra còn giao lưu với nhiều tổ chức khác trong khu vực thành phố Đà Nẵng và nhận về nhiều vị trí giải thưởng khác nhau.
Hoạt động trong môi trường gay gắt giữa một hệ thống nhiều Ngân hàng cạnh tranh trên địa bàn, tuy nhiên với chính sách khách hàng linh hoạt và sự nổ lực của cán bộ nhân viên OCB – PGD Hòa Xuân đã không ngừng tăng trưởng về kết quả hoạt động kinh doanh cũng như về quy mô, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Suốt thời gian hoạt động và phát triển, OCB – PGD Hòa Xuân luôn tuân thủ và thực hiện tốt các nghĩa vụ, chính sách thuế của Nhà nước, luôn nộp thuế và các báo cáo theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc195467386][bookmark: _Toc198513911]2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân 

[bookmark: _Toc187121485]Hình 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí tại OCB – PGD Hòa Xuân
[bookmark: _GoBack]                                                                          (Nguồn NH OCB – PGD Hòa Xuân)
[bookmark: _Toc186765659][bookmark: _Toc187640353]* Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận
- Giám đốc PGD: Là người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của ngân hàng và chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát tuân thủ quy định/ hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung của ngân hàng và pháp luật Việt Nam. Thực hiện chế độ phân quyền, ủy quyền cho cán bộ trực thuộc phải có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát các nội dung đã được phân quyền. Tham gia nghiên cứu thị trường địa phương về đối thủ, khách hàng, sản phẩm, tập hợp thông tin thu nhập, phân tích, đánh giá và báo cáo đề xuất giải pháp về Hội sở.
- Phòng Giao Dịch: Hướng dẫn làm thủ tục mở và sử dụng tài khoản, thực hiện và quản lý các nghiệp vụ liện quan đến các loại tài khoản của khách hàng, thực hiện các giao dịch và dịch vụ cho khách hàng.
- Phòng Tín Dụng: Thực hiện bán hàng cho phân khúc KHCN; Tư vấn và chăm sóc khách hàng; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của OCB trực tiếp đến khách hàng; xác định cách thức tiến hành thu thập thông tin, chuẩn bị báo cáo, tính đúng hạn của báo cáo; Thực hiện theo đúng quy định; hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung của Ngân hàng, theo đúng pháp luật; Lập tờ trình cho vay và trình phê duyệt hồ sơ vay của KH; Xử lý các khoản vay quá hạn mà cá nhân đang quản lý; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.
- Phòng KHDN nhỏ & vừa: Thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và quản lý danh mục khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ do OCB cung cấp, phân phối theo phân khúc khách hàng doanh nghiệp trong từng thời kỳ; Chăm sóc khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới, giải quyết các yêu cầu của khách hàng; Thực hiện thu thập hồ sơ, đánh giá và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng; Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng và hướng dẫn, kiểm soát khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục cho vay và sau cho vay theo quy định của pháp luật và OCB; Tham gia, thiết kế xây dựng nội dung về các chính sách, thủ tục, hướng dẫn, quảng bá sản phẩm, dịch vụ đối với KHDN; Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.
- Phòng Quan hệ khách hàng: Thực hiện các hoạt động bán hàng, chủ yếu là huy động vốn, thẻ tín dụng; Chăm sóc khách hàng hiện hữu và tìm kiếm khách hàng mới; Xử lý các khoản lãi mà khách hàng gửi tiết kiệm; Thực hiện các công việc theo chỉ định của cấp trên. 
- Phòng Thẩm Định: Thẩm định các khoản vay thế chấp tài sản, quản lí nợ.
Tóm lại, với cơ cấu tổ chức như trên, công việc được phân công, sắp xếp rõ ràng từ giám đốc tới các bộ phận, điều này góp phần giúp OCB Nam Đà Nẵng nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong công tác quản lý và lãnh đạo, dẫn đến sự thuận tiện trong việc điều hành nhằm hạn chế mức thấp nhất những sai sót cũng như những rủi ro trong quá trình hoạt động. Có thể thấy rằng việc tổ chức, sắp xếp và quản lý nhân sự một cách khoa học và hợp lý là đòn bẩy đưa hoạt động của ngân hàng đến gần hơn sự thành công.
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· Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm
PGD cung cấp các sản phẩm gửi tiết kiệm theo nhu cầu gồm có tiền gửi có kỳ hạn, tiết kiệm thông thường, tiết kiệm online với các mức lãi suất ưu đãi và hấp dẫn dành cho khách hàng. Khách hàng có thể lựa chọn nhận tiền lãi định kỳ hoặc cuối kỳ theo nhu cầu mong muốn. 
· Sản phẩm vay vốn
PGD có các gói vay tín chấp, vay thế chấp khá đa dạng, hồ sơ đơn giản, hỗ trợ lãi suất thấp và giải ngân nhanh chóng. Khách hàng có thể tham gia các gói vay bao gồm:
· Gói vay tín chấp COM - B: gói vay tiêu dùng tín chấp hỗ trợ hạn mức từ 10-70 triệu đồng mà không cần tài sản thế chấp. Hỗ trợ thời gian trả góp linh hoạt từ 6 đến 36 tháng.
· Gói vay tiêu dùng tín chấp TOP - UP: gói vay dành cho khách hàng đang có khoản vay có TSĐB tại OCB giúp khách hàng chủ động trong mọi chi tiêu, sinh hoạt với hạn mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng trong thời gian 60 tháng.
· Gói vay thế chấp dành cho khách hàng mua Bất động sản, động sản: hỗ trợ sản phẩm vay mua nhà, sửa nhà, mua ô tô,... với lãi suất ưu đãi.
· Sản phẩm thẻ
PGD hỗ trợ hai dòng sản phẩm thẻ chính là thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ với những mức đãi như miễn phí phí thường niên đối với khách hàng ưu tiên, kết hợp với nhiều doanh nghiệp tạo nên các chương trình khuyến mãi giảm giá, hoàn tiền lên đến 10% cho các giao dịch khi đi máy bay, hoàn 20% cho các giao dịch khi xem phim, hoàn 10% cho các giao dịch mua sắm trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki v.v.
· Thẻ tín dụng: OCB MasterCard Lifestyle, OCB MasterCard World 2IN1, OCB MasterCard Platinum v.v.
· Thẻ ghi nợ: OCB Natural, OCB MasterCard Passport Debit, OCB JCB.
· Các sản phẩm khác
[bookmark: _Toc195467388]Ngoài những sản phẩm trên thì PGD còn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác như bán bảo hiểm nhân thọ, mở tài khoản, bán tài khoản số đẹp, bán bảo hiểm xe máy, bảo hiểm sức khoẻ, chuyển tiền quốc tế, dịch vụ rút tiền mặt, dịch vụ kiểm tra số dư, in sao kê tài khoản thanh toán, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ nộp tiền vào tài khoản và còn các sản phẩm khác tuỳ theo định hướng của từng thời kỳ.
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Huy động vốn tuy không mang lại lợi nhuận trực tiếp cho ngân hàng nhưng nó là nghiệp vụ rất quan trọng trong hoạt động của tất cả các ngân hàng thương mại, không chỉ là nguồn lực để thực hiện các hoạt động tài chính mà còn là yếu tố quyết định khả năng phát triển bền vững và vị trí cạnh tranh trên trường. Tại OCB - Phòng giao dịch Hòa Xuân, huy động vốn không đơn thuần là việc thu hút các khoản tiền từ tổ chức kinh tế và cá nhân mà còn có thể đo lường được năng lực quản lý, chiến lược phát triển và sự nhạy bén trong công việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Trong giai đoạn 2022 – 2024, công tác này đã đạt được nhiều thành công đáng kể với sự tăng trưởng ổn định qua từng năm, cho thấy hiệu quả từ việc áp dụng các chính sách linh hoạt, cải thiện chất lượng dịch vụ và mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường. Đặc biệt, sự thay đổi tích cực trong cơ cấu huy động vốn giữa hai nhóm khách hàng tổ chức kinh tế và cá nhân không chỉ góp phần nâng cao tính ổn định mà còn tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng tối ưu hoá nguồn lực, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu tín dụng và dịch vụ tài chính. Nhìn chung, tổng nguồn huy động vốn của OCB – PGD Hòa Xuân khá ổn định trong 3 năm vừa qua. Dưới đây là bảng số liệu về tình hình huy động vốn của OCB – PGD Hòa Xuân trong giai đoạn năm 2022 – 2024:
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 (ĐVT: triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Chênh lệch 

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	2023/2022
	2024/2023

	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	Tổ chức kinh tế 
	365.926
	60,73
	438.760
	58,14
	355.750
	44,19
	72.834
	19,90
	-83.010
	-18,92

	Cá nhân 
	236.633
	39,27
	315.932
	41,86
	449.260
	55,81
	79.299
	33,51
	133.328
	42,20

	Tổng vốn huy động
	602.559
	100
	754.692
	100
	805.010
	100
	152.133
	25,25
	50.318
	6,67


                                                                              (Nguồn Báo cáo hoạt động OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024)


(ĐVT: Triệu đồng)

(Nguồn Báo cáo hoạt động OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024
Biểu đồ 2.1. Tình hình huy động của Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024
Qua bảng số liệu 2.1, ta có thể thấy tốc độ huy động vốn của Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân đều tăng trưởng trong giai đoạn 2022 – 2024. Trong đó tốc độ huy động vốn của PGD năm 2023 tổng vốn huy động là 754.692 triệu đồng, tăng 152.133 triệu đồng so với năm 2022, tương ứng với 25,25%. Năm 2024 tổng huy động vốn đạt 805.010 triệu đồng tăng lên 50.318 triệu đồng so với năm 2023, ứng với tốc độ tăng 6,67%. Có thể nhận thấy tổng nguồn huy động vốn tăng trưởng qua các năm, nguyên nhân do OCB – PGD Hòa Xuân đã tạo được sự uy tín và sự tin tưởng từ khách hàng, đồng thời cùng các chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu và tăng cường sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ tại ngân hàng và cùng với các mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng nên đã thu hút thêm lượng khách hàng từ đó tăng trưởng nguồn huy động vốn. Trong đó nguồn vốn mà ngân hàng huy động được chủ yếu là từ các tổ chức kinh tế, đều chiếm tỷ trọng trên 44% trong 3 năm qua. Trong tổng số huy động vốn được thì tiền gửi từ các tổ chức kinh tế vào năm 2023 là 438,760 triệu đồng, đây là vốn huy động cao nhất trong giai đoạn 2022 – 2024. Trong giai đoạn 3 năm qua, ngân hàng đã khẳng định vai trò là một đối tác tin cậy với các TCKT, khi nguồn vốn huy động từ nhóm khách hàng này luôn chiếm tỉ trọng trên 44%. Điều này cho thấy ngân hàng đã xây dựng được mối quan hệ vững chắc với nhóm khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Mặc dù các TCKT vẫn là đối tượng khách hàng chủ yếu, đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng nguồn vốn huy động, nhưng trong năm 2024 khoản tiền huy động từ KHCN tại OCB – PGD Hòa Xuân có xu hướng tăng lên với tỉ lệ khá cao. Cụ thể, năm 2024 tiền gửi từ nhóm KHCN là 449.260 triệu đồng, tăng 133.328 triệu đồng (tương ứng với 42,20%) so với năm 2023. Điều này cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng của người dân đối với ngân hàng như là một kênh đầu tư an toàn và hiệu quả. Là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu với mức tăng trưởng ổn định qua các năm, OCB luôn là địa chỉ gửi tiền tiết kiệm an toàn cho các khách hàng. Cùng với đa dạng các kênh tiết kiệm tại quầy, tiết kiệm online cùng ưu đãi lãi suất cạnh tranh. Nhờ việc đẩy mạnh các chương trình cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm, đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút sự quan tâm của khách hàng cá nhân nên huy động từ KHCN tăng lên với tỷ lệ cao như trên. 
Qua bảng số liệu 2.1 cho thấy rằng không chỉ phản ánh sự khởi sắc trong công tác huy động vốn mà còn cho thấy niềm tin của người dân đối với ngân hàng ngày càng nhiều hơn. Sự tăng trưởng mạnh mẽ ở cả hai nhóm KHCN và nhóm TCKT là minh chứng rõ nét cho chiến lược đúng đắn và hiệu quả của ngân hàng trong việc phát triển sản phẩm và chăm sóc khách hàng. Điều này góp phần nâng cao vị thế của OCB – PGD Hòa Xuân trên thị trường và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.
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Đà Nẵng là thành phố có vị trí trọng yếu cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh, là đầu mối giao thông quan trọng với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng đầu Việt Nam trong nhiều năm liền và là nơi có ngành kinh tế đa dạng với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công thương nghiệp và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Biết được những mặt thuận lợi đó, OCB – PGD Hòa Xuân đã xác định mục tiêu tăng trưởng bền vững, an toàn và hiệu quả, duy trì và từng bước phát triển thị phần thông qua chủ trương mở rộng quy mô cho vay, đầu tư phát triển các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả để mở rộng hoạt động tín dụng, dịch vụ của PGD trên địa bàn thành phố và vùng lân cận. Để biết rõ tình hình hoạt động cho vay của PGD trong những năm qua, ta tìm hiểu thông qua bảng tình hình cho vay của OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024 dưới đây:

	
Bảng 2.2 Tình hình cho vay tại Ngân hàng OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024 
                                                                                                                                                                    (ĐVT: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Chênh lệch 

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	2023/2022
	2024/2023

	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	1. Doanh số cho vay
	284.572
	325.123
	415.273
	40.551
	14,25
	90.150
	27,73

	2. Doanh số thu nợ
	240.517
	363.524
	405.357
	123.007
	51,14
	41.833
	11,51

	3. Dư nợ cuối kỳ
	319.453
	281.052
	290.968
	-38.401
	-12,02
	9.916
	3,53

	4. Nợ quá hạn 
	3.674
	6.492
	5.149
	2.818
	76,70
	-1.343
	-20,69

	5. Tỷ lệ nợ quá hạn(%)
	1,15
	2,31
	1,77
	1,16
	-0,54

	6. Nợ xấu
	863
	3.316
	2.124
	2.453
	284,24
	-1.192
	-35,947

	7. Tỷ lệ nợ xấu(%)
	0,27
	1,18
	0,73
	0,91
	-0,45
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(Nguồn Báo cáo hoạt động OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024)
Biểu đồ 2.2 Tình hình cho vay của Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024
Qua bảng 2.2 và biểu đồ 2.2 ta thấy, doanh số cho vay có chiều hướng tăng qua các năm và vẫn duy trì mức tăng khá ổn định. Cụ thể, doanh số cho vay năm 2023 đạt 325.123 triệu đồng, tăng 40.551 triệu đồng và tương ứng với tốc độ tăng là 14,25% so với năm 2022. Năm 2024 cho thấy tín hiệu khả quan khi doanh số cho vay đạt 415.273 triệu đồng, tăng 90.150 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng là 27,73% so với năm 2023. Nguyên nhân có thể do việc ngân hàng ngày càng chú trọng phát triển cũng như thực hiện các chính sách, ưu đãi về lãi suất cho vay, giảm lãi suất vay, … hỗ trợ vay cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm kích thích nhu cầu vay của khách hàng đem lại lợi nhuận cho chính ngân hàng. Bên cạnh đó phong cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ ứng xử của nhân viên ngân hàng với khách hàng tốt đã làm cho khách hàng lựa chọn vay tại OCB – PGD Hòa Xuân. Đây có thể xem là những nguyên nhân làm cho doanh số cho vay của Ngân hàng tăng qua các năm.
 Cùng với doanh số cho vay 3 năm liên tiếp đều tăng thì doanh số thu nợ cũng tăng qua từng năm. Cụ thể, năm 2023 đạt 363.524 triệu đồng tăng 123.007 triệu đồng, tương đương 51,14% so với năm 2022, đến năm 2024 tiếp tục tăng mạnh khi đạt 405.357 triệu đồng tăng 41.833 triệu đồng, tương đương 11,51% so với năm 2023. Sở dĩ việc thu nợ tăng mạnh vào năm 2023 là do PGD được chuyển qua cơ sở mới với nguồn nhân lực đầy kinh nghiệm được điều chuyển từ trụ sở chính về, tại PGD có thêm phòng thẩm định từ đó việc quản lý nợ được các chuyên viên quản lý nợ tương đối chặt chẽ, theo dõi quá trình sử dụng vốn của khách hàng, nhắc khách hàng ngày đáo hạn để không phải bị phạt thêm lãi. Đồng thời có những biện pháp thích hợp khi khách hàng có dấu hiệu mất khả năng chi trả lãi và vốn gốc. Đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của PGD. 
Dư nợ cuối kỳ ở bảng 2.2 và biểu đồ 2.2 cho ta thấy sự tăng giảm rất rõ rệt. Năm 2023 dư nợ cuối kỳ đạt 281.052 triệu đồng, giảm 38.401 triệu đồng tương đương giảm 12,02% so với năm 2022. Nhưng năm 2024 dư nợ cuối kỳ lại tăng nhẹ, đạt 290.968 triệu đồng, tăng 9.916 triệu đồng tương đương tăng 3,53% so với năm 2022. 
Theo bảng 2.2 và biểu đồ 2.2 ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu từ năm 2022 có dấu hiệu giảm, cho thấy việc quản lý nợ của ngân hàng đang tốt lên. Nhưng đến năm 2023 tỷ lệ này đã gia tăng rất cao, nguyên nhân là do kinh tế phục hồi chậm lại, tăng trưởng thấp hơn, doanh nghiệp trong một số lĩnh vực khó khăn hơn do đơn hàng giảm, thị trường xuất khẩu thu hẹp nhất là dệt may, da giày, điện tử, gỗ... dẫn đến nợ xấu tiềm ẩn gia tăng. Ngoài ra, nợ xấu còn tăng lên do các vấn đề liên quan đến việc thị trường bất động sản trầm lắng, các điều kiện thanh khoản bị thắt chặt. Mà đa số các khoản cho vay tại OCB – PGD Hòa Xuân đều có tài sản đảm bảo trong đó phần lớn là bất động sản. Nhiều tài sản đảm bảo là bất động sản trị giá lớn khó thanh lý do thị trường nhà đất gần như đóng băng. Và bởi khi bán nợ, việc thẩm định giá khoản nợ cơ bản dựa trên thẩm định giá tài sản bảo đảm, nhưng trong thời kỳ suy giảm của thị trường bất động sản, nhiều trường hợp giá trị tài sản xuống thấp hơn dư nợ gốc khiến ngân hàng e ngại khi ra quyết định phát mại tài sản vì sợ thất thoát vốn vay sau khi thu hồi nợ. Đến năm 2024 tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn có dấu hiệu giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy PGD Hoà Xuân đang nỗ lực rất lớn trong việc tái cơ cấu các khoản vay và xử lý các khoản nợ xấu. Ngân hàng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế các khoản vay rủi ro, như tăng cường kiểm soát tín dụng, cải tiến quy trình thẩm định khách hàng và áp dụng các công cụ quản lý nợ hiệu quả hơn. Vì vậy khoản nợ xấu vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Mặc dù nợ xấu vẫn ở trong vùng kiểm soát, giữ được dưới mức 3%, nhưng OCB – PGD Hòa Xuân cần chú trọng hơn trong việc quản lý khoản vay kiểm soát nợ một cách tốt hơn. 
Qua việc phân tích hình hình cho vay của Ngân hàng Phương Đông – PGD Hòa Xuân ta thấy Ngân hàng đang có những dấu hiệu khá tốt trong hoạt động cho vay nhưng khoản nợ quá hạn và nợ xấu vẫn khá cao. Ngân hàng cần có chính sách hợp lý trong quá trình quản lý khoản nợ của PGD để giảm thiểu tỷ lệ vay và duy trì trong vùng an toàn.
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Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng. Bước vào năm 2022, với nỗ lực cao nhất, toàn hệ thống OCB bám sát mục tiêu đã đề ra, tập trung nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh liên tục và mạnh mẽ, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường, trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và kiểm soát chất lượng tài sản toàn hệ thống. Bên cạnh đó, OCB tiếp tục phát triển sản phẩm, dịch vụ hiện đại, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng thanh toán, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu thu nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Trong những năm qua, với sự cố gắng và không ngừng nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, giám sát, Ngân hàng OCB – PGD Hòa Xuân đã đạt được những kết quả nhất định trong hoạt động kinh doanh để nâng cao chất lượng cũng như vị thế trên địa bàn thành phố cũng như trên thị trường quốc tế. Qua ba năm, từ năm 2022 – 2024, PGD đã đạt được kết quả như sau:






Bảng 2.3 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024
                                                                                                                                                                   (ĐVT: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Chênh lệch 

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	2023/2022
	2024/2023

	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	1. Tổng thu nhập
	13.010
	100
	13.959
	100
	15.788
	100
	949
	7,29
	1.829
	13,10

	Thu từ lãi 
	10.668,2
	82,00
	11.446,4
	82,00
	12.567,25
	79,60
	778
	7,29
	1.121
	9,79

	Thu từ hoạt động dịch vụ
	1.821,4
	14,00
	2.233,4
	16,00
	2.935,35
	18,59
	412
	22,62
	701,91
	31,43

	Thu từ hoạt động khác
	520,4
	4,00
	279,2
	2,00
	285,33
	1,81
	-241
	-46,35
	6,15
	2,20

	2. Tổng chi phí
	7.334
	100
	7.427
	100
	7.794
	100
	93
	1,27
	367
	4,95

	Chi trả lãi
	6.160,6
	84,00
	6.313,0
	85,00
	6.795,25
	87,18
	152
	2,47
	482
	7,64

	Chi trả dịch vụ NH
	733,4
	10,00
	742,7
	10,00
	713,8
	9,16
	9,30
	1,3
	-29
	-3,89

	Chi phí khác
	440,0
	6,00
	371,4
	5,00
	285,44
	3,66
	-69
	-15,6
	-86
	-23,13

	3. Chênh lệch 
	5.676
	6.532
	7.993
	856
	15,08
	1.461
	22,37
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                       (Nguồn Báo cáo hoạt động OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024)
Biểu đồ 2.3 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024
Hiệu quả hoạt động của PGD trước tiên được đánh giá thông qua tình hình thu nhập. Qua bảng 2.3 cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh của OCB Hòa Xuân tăng đều trong 3 năm vừa qua. Mặc dù trong thời buổi cạnh tranh gay gắt như hiện nay, nhưng PGD đã luôn nỗ lực trong các công tác hoạt động kinh doanh của mình. Về thu nhập, năm 2023 tổng thu nhập đạt 13.959 triệu đồng, tăng 949 triệu đồng tương đương với 7,29% so với năm 2022, đến năm 2024 tổng thu nhập đạt 15.788 triệu đồng tăng 1.829 triệu đồng tương đương với 13,10% so với năm 2023. Sở dĩ năm 2023 thu nhập lại tăng chậm hơn năm 2022 là vì khách hàng có dấu hiệu tất toán sớm khá nhiều mặc dù cho vay nhiều hơn. Điều này cũng là do NHNN đã công bố Thông tư 06 cho phép khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác. Từ đó khi lãi suất được NHNN hạ xuống khách hàng có xu hướng đi vay nơi khác để tất toán sớm các khoản vay có lãi suất cao hơn. Trong đó thu nhập từ lãi chiếm tỷ trọng cao nhất trên tổng thu nhập, năm 2023 đạt 11.446,4 triệu đồng tăng 778 triệu đồng tương ứng với tốc độ tăng là 7,29%, đến năm 2024 đạt 12.567,25 triệu đồng tăng 1.121 triệu đồng tương ứng với tốc độ tăng là 9,79%, khoản lãi đó chủ yếu từ các hoạt động cho vay của ngân hàng. Còn lại là thu từ hoạt động dịch vụ từ 1.821,4 triệu đồng năm 2022 tăng lên 2.935,35 triệu đồng vào năm 2024 và thu từ hoạt động khác từ 520.4 triệu đồng vào năm 2022 thì lại giảm xuống còn 279.2 triệu đồng vào năm 2023 và tăng lên 285.33 triệu đồng vào năm 2024, tuy hai khoản thu này chiếm tỷ trọng thấp nhưng đã góp phần làm tăng thu nhập của PGD. Để đạt được thu nhập như trên PGD đã không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng hoạt động. Qua đó nâng cao được hiệu quả hoạt động của PGD củng như góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho toàn hệ thống ngân hàng OCB.
Bên cạnh thu nhập thì chi phí cũng là một chỉ tiêu khá quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động. Chi phí ngành ngân hàng là ngành kinh doanh tiền tệ nên để có vốn cho vay thì ngân hàng cũng phải tiến hành huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ khác hàng cá nhân và các tổ chức kinh tế. Bên cạnh việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả thu nhập cao thì việc giảm thiểu tới mức thấp nhất chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh luôn được chú trọng. Hoạt động chủ yếu của ngân hàng là huy động vốn từ khách hàng cá nhân và các tổ chức kinh tế nên chi phí chủ yếu là số tiền phải trả cho hoạt động huy động vốn, tức là trả tiền lãi. Khoản mục này luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí. 
Tổng chi phí không có quá nhiều biến động, đều tăng qua các năm nhưng năm 2024 lại tăng rõ rệt hơn so với năm 2022. Năm 2023 đạt 7.427 triệu đồng tăng 93 triệu đồng tương đương 1,27% so với năm 2022. Năm 2024 đạt 7.794 triệu đồng tăng 367 tương đương với 4,95% so với năm 2023. Việc tăng chi phí lãi chiếm tỷ trọng cao nhất ở chi phí lãi, năm 2023 đạt 6.313 triệu đồng tăng 152 triệu đồng tương đương 2,47% so với năm 2022, năm 2024 đạt 6.795,2 triệu đồng tăng 482 triệu đồng tương đương 7,64% so với năm 2023. Với tỷ trọng chủ yếu là chi trả lãi chiếm từ 84% – 87% trong tổng chi phí và có xu hướng tăng trong khi chi trả dịch vụ Ngân hàng ổn định và chi phí khác tỷ trọng có xu hướng giảm. Nguyên nhân là do PGD ngày càng mở rộng hoạt động huy động vốn, thu hút thêm nhiều khách hàng gửi tiền và thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt làm cho chi phí trả lãi tăng lên, từ đó góp phần làm tăng tổng chi phí. Điều này cũng chứng tỏ hoạt động của ngân hàng đang ngày càng mở rộng hơn và thu hút được không ít nguồn vốn từ bên ngoài không chỉ từ khách hàng cá nhân mà còn là các doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố. 
Lợi nhuận là chỉ tiêu cuối cùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. Từ tổng doanh thu và tổng chi phí ta thấy lợi nhuận vẫn tăng cao qua các năm. Năm 2024 việc doanh thu tăng cao cũng kéo theo chi phí tăng lên nhưng cùng với đó thì lợi nhuận cũng ở mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm. Cụ thể, năm 2023 đạt 6.532 triệu đồng tăng thêm 856 triệu đồng tương ứng với tốc độ tăng 15,08% so với năm 2022, năm 2024 đạt 7.993 triệu đồng tăng thêm 1.461 triệu đồng tương ứng với tốc độ tăng 22,37%. Nguyên nhân có thể là là do nền kinh tế được phục hồi dần đi vào ổn định nên Ngân hàng cũng đã bắt nhịp được với sự thay đổi của nền kinh tế và chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp, đúng đắn giúp cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ngày càng có hiệu quả. Đồng thời, Ngân hàng đã chú trọng hơn trong việc quản lý khoản mục chi phí nên lợi nhuận của Ngân hàng tăng. Để đạt được kết quả hoạt động như trên OCB – PGD Hòa Xuân đã không ngừng nỗ lực, chủ động tiếp cận khách hàng, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay linh hoạt, không ngừng đa dạng hóa, đổi mới các sản phẩm, hoạt động kinh doanh, biết khai thác hiệu quả các lợi ích từ thành phố để củng cố địa vị, vượt qua khó khăn và luôn hoàn thành kế hoạch của Ngân hàng hội sở đề ra.
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Bước 1: Tiếp xúc và tiếp nhận hồ sơ tín dụng
Khách hàng có nhu cầu vay vốn đến ngân hàng đăng kí vay vốn. Giám đốc phòng tín dụng phân công và giao hồ sơ đăng ký vay vốn cho CBTD để đề nghị khách hàng cung cấp hồ sơ liên quan đến việc vay vốn và thẩm định TSTC của khách hàng.
Bước 2: Thẩm định tín dụng  
Cán bộ tín dụng tiến hành thẩm định các điều kiện cho vay gồm các nội dung sau:
Thẩm định khách hàng: Cá nhân vay vốn phải đủ điều kiện vay vốn được quy định trong quy định của Ngân hàng.
Thẩm định tình hình tài chính, khả năng trả nợ vay: Tính toán về năng lực tài chính, đánh giá nguồn trả nợ, khả năng trả nợ vay của khách hàng đối với khoản vay tại OCB và các nghĩa vụ tài chính khác trong quá trình vay vốn.
Thẩm định TSĐB: Cán bộ tín dụng chịu trách nhiệm thẩm định tài sản thế chấp, sau đó cán bộ tín dụng xác định mức cho vay tối đa trên giá trị tài sản thế chấp, từ đó đề xuất mức cho vay cụ thể. 
Bước 3: Xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ sau phê duyệt 
Sau khi đi xác minh thực tế, thẩm định hồ sơ vay theo quy định tại bước 1 và bước 2, CBTD lập tờ trình thẩm định phải có đầy đủ các yếu tố cơ bản (Theo mẫu hướng dẫn của OCB) kèm theo toàn bộ hồ sơ vay của KH và trình phê duyệt hồ sơ vay của khách hàng. 
Bước 4: Thực hiện cấp tín dụng
Giải ngân, lưu trữ chuyển giao thông tin, chứng từ về khách hàng và khoản vay. 
Bước 5: Theo dõi quá trình sử dụng vốn vay 
Trong suốt quá trình cho vay, CBTD có trách nhiệm theo dõi, đánh giá tình hình trả nợ gốc và lãi của khách hàng. 
Trường hợp phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, tài sản đảm bảo không đủ đảm bảo cho khoản vay thì CBTD cùng trưởng/phó phòng nghiệp vụ phải có đề xuất cụ thể để xử lý.
Đánh giá phân loại, xếp hạng khách hàng. 
Bước 6: Thu hồi nợ 
Cán bộ tín dụng có trách nhiệm nhắc nhở, thông báo nợ đến hạn cho khách hàng chậm nhất 5 ngày làm việc trước thời điểm nợ đến hạn. 
Bước 7: Xử lý nợ khi khách hàng gặp khó khăn 
Nếu khách hàng gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ trả lãi, vốn vay do nguyên nhân khách quan, chủ quan, chi nhánh phải điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn, xử lý tài sản đảm bảo tiền vay hoặc đối với tài sản là vật tư hàng hóa hình thành từ vốn vay đã kết thúc quá trình luân chuyển những khoản vay vẫn chưa đến hạn. 
Bước 8: Thanh lý hợp đồng tín dụng
Hợp đồng tín dụng được thanh lý sau khi khách hàng đã trả hết nợ vay gồm nợ gốc, lãi và các khoản phải trả khác đã thỏa thuận theo HĐTD.
Sau khi hết nợ gốc và lãi vay, cán bộ tín dụng lập hồ sơ giải chấp cho khách hàng gồm: 
+ Công văn giải chấp gửi Phòng công chứng theo quy định 
+ Ba đơn xóa đăng ký giao dịch đảm bảo 
+ Khế ước trả nợ 
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Trong những năm gần đây, cho vay tiêu dùng đã trở thành một trong những mảng tín dụng tăng trưởng mạnh tại nhiều ngân hàng thương mại. Với nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống ngày càng cao, đặc biệt là mua sắm, du lịch, sửa chữa nhà cửa hay mua ô tô, cho vay tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích tiêu dùng nội địa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, hoạt động cho vay tiêu dùng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, đặc biệt là khi người vay thiếu khả năng trả nợ hoặc vay vượt quá thu nhập. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc kiểm soát chất lượng tín dụng tiêu dùng càng trở nên quan trọng. Từ đó, cần có cái nhìn rõ hơn về thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng để đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp phù hợp.
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	Chỉ tiêu 
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Chênh lệch 

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%) 
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền 
	Tỷ trọng (%)
	2023/2022
	2024/2023

	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	Doanh số cho vay 
	284.572
	100
	325.123
	100
	415.273
	100
	40.551
	14,25
	90.150
	27,73

	Doanh số CVTD
	87.563
	30,77
	94.741
	29,14
	101.659
	24,48
	7.178
	8,20
	6.918
	7,30

	Doanh số thu nợ 
	240.517
	100
	363.524
	100
	405.357
	100
	123.007
	51,14
	41.833
	11,51

	Doanh số thu nợ CVTD
	75.763
	31,50
	118.945
	32,72
	120.648
	29,76
	43.182
	57,00
	1.703
	1,43

	Dư nợ cuối kì 
	319.453
	100
	281.052
	100
	290.968
	100
	-38.401
	-12,02
	9.916
	3,53

	Dư nợ CVTD
	99.531
	31,16
	75.327
	26,80
	56.338
	19,36
	-24.204
	-24,32
	-18.989
	-25,21

	Nợ xấu 
	863
	100
	3.316
	100
	2.124
	100
	2.453
	284,24
	-1.192
	-35,95

	Nợ xấu CVTD 
	119,44
	13,84
	188,32
	5,68
	170,24
	8,02
	68,88
	57,67
	-18
	-9,60

	Tỷ lệ nợ xấu (%)
	0,27
	1,18
	0,73
	-
	-

	Tỷ lệ nợ xấu CVTD (%)
	0,12
	0,25
	0,30
	-
	-


                                                                                                                                                                            (ĐVT: Triệu đồng)
                                                                                         (Nguồn Báo cáo hoạt động OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024)
Nhìn tổng quan qua bảng 2.4 ta thấy được, hoạt động cho vay tiêu dùng của PGD tăng trưởng tương đối ổn định qua các năm. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng doanh số cho vay có sự giảm dần. Cụ thể năm 2022 DSCV tiêu dùng đạt 87.563 triệu đồng chiếm 30,77%, đến năm 2023 doanh số CVTD đạt 94.741 triệu đồng tăng 7.178 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng là 8,20% so với năm 2022 và chiếm tỷ trọng 29,14% trên tổng doanh số cho vay; đến năm 2024 doanh số CVTD đạt 101.659 triệu đồng tăng 6.918 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng là 7,30% so với năm 2023 và tỷ trọng chiếm 24,48% trên tổng doanh số cho vay của PGD. Nguyên nhân vì phần lớn tỷ lệ tăng trưởng đến từ việc cho vay truyền thống, ngoài ra góp một phần không nhỏ nhờ vào động lực tăng trưởng đến từ chuyển đổi số khi mà OCB đã tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực kinh doanh được Nhà nước khuyến khích giải ngân như: bán lẻ trong nước, sản xuất tiêu dùng cụ thể như việc Ngân hàng đã tích hợp các sản phẩm cho vay cá nhân trên nền tảng giao dịch online hướng đến tệp khách hàng đại chúng và nhu cầu cấp thiết. PGD đã áp dụng tốt các chính sách từ trụ sở và tận dụng tốt các nguồn lực và điều kiện sẵn có từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh giữ chân và thu hút khách hàng mới. Mặc dù doanh số CVTD tăng trưởng trong giai này, tuy nhiên một phần do thủ tục và điều kiện vay vốn của PGD vẫn còn rườm rà, đôi khi phải mất nhiều thời gian của khách hàng, công tác thẩm định còn rất phức tạp, cần qua nhiều cấp phê duyệt nên khả năng không kịp đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trên địa bàn. 
Bên cạnh DSCV thì hoạt động thu nợ của khách hàng đối với Ngân hàng cũng rất quan trọng. Doanh số thu nợ CVTD có tốc độ tăng trong giai đoạn 2022 – 2024. Trong năm 2023 doanh số thu nợ CVTD đạt 118.945 triệu đồng tăng 43.182 triệu đồng, ứng với mức tăng là 57,00% so với năm 2022 và chiếm tỷ trọng 32,72% trên tổng doanh số thu nợ; năm 2024 đạt 120.648 triệu đồng tăng trưởng 1,43% so với năm 2023, tương ứng với mức tăng 1.703 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 29,76% trên tổng doanh số thu nợ CVTD. Các chỉ số cho thấy ngân hàng đang thực hiện tốt công tác quản lý và thu hồi nợ, đảm bảo dòng tiền hoạt động, khả năng thanh toán của ngân hàng được cải thiện và giúp ngân hàng có nguồn vốn để cho vay mới. Có thể thấy rằng, ngân hàng đang làm tốt quá trình thẩm định và đánh giá rủi ro hiệu quả. Nguyên nhân do PGD đã luôn nhắc nhở khách hàng những khoản nợ đến hạn thông qua gọi điện trực tiếp hay thông báo qua ứng dụng của Ngân hàng, luôn sát cánh bên khách hàng để khắc phục những vướng mắc, khó khăn còn tồn đọng, mặt khác chứng minh được năng lực trả nợ của các khách hàng là khá tốt. 
Song song với việc theo dõi doanh số cho vay, doanh số thu nợ thì dư nợ cũng là chỉ tiêu mà các NHTM phải kiểm soát trong quá trình cho vay của mình. Năm 2022 dư nợ CVTD đạt 99.531 triệu đồng, chiếm 31,16% trên tổng dư nợ; năm 2023 dư nợ CVTD đạt 75.327 triệu đồng giảm 24,32% so với năm 2022, tương ứng với mức giảm 24.204 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 26,80% trên tổng dư nợ; năm 2024 dư nợ CVTD đạt 56.388 triệu đồng giảm 25,21% so với năm 2023, tương ứng với mức giảm 18.989 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 19,36% trên tổng dư nợ. Năm 2022, nền kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn và thách thức. Với việc NHNN nới room tín dụng tới mức 14% và nghị quyết 42 có hiệu lực (15/8/2017 đến ngày 31/12/2021) từ đó tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn từ ngân hàng. Sau khi khách hàng được giải quyết các vấn đề khó khăn về vốn sẽ tập trung vào các hoạt động tiêu dùng, đồng thời gia tăng doanh số cho vay qua đó tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển tại địa bàn. Cùng với đó, khách hàng kiểm soát được nguồn vốn cho vay từ đó việc thu hồi vốn của PGD sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, PGD còn tồn tại phần nhỏ các khoản vay dài hạn chưa kịp thu hồi trong năm làm cho dư nợ cho vay năm 2022 tăng lên, theo đó năm 2023 từ các nỗ lực từ PGD đã hoàn thành tốt kế hoạch thu hồi các khoản nợ được đề ra.
Nợ xấu cho vay tiêu dùng tại PGD có xu hướng biến động không ổn định, phản ánh những thách thức trong công tác quản lý tín dụng cá nhân và kiểm soát rủi ro. Mặc dù có thời điểm tăng mạnh về số tuyệt đối, tỷ trọng nợ xấu trên tổng nợ xấu lại có xu hướng giảm – cho thấy có sự cải thiện tương đối trong cấu trúc nợ xấu chung, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ nếu không được kiểm soát tốt. Theo đó trong năm 2022, nợ xấu CVTD là 119,44 triệu đồng chiếm 13,84% trên tổng nợ xấu của PGD; năm 2023 nợ xấu CVTD đạt 188,32 triệu đồng tăng 57,67% so với năm 2022, tương ứng với mức tăng là 68,88 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,68% trên tổng nợ xấu của PGD; Nợ xấu CVTD năm 2024 đạt 170,24 triệu đồng giảm 9,60% so với năm 2023 tương ứng với mức giảm 18 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 8,02% trên tổng nợ xấu. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu CVTD trong năm 2022 là 0,12%, năm 2023 đạt 0,25% tăng 0,13% so với năm 2022, năm 2024 đạt 0,30% tăng 0,05% so với năm 2023. Nguyên nhân nợ xấu tăng nhanh một phần là do diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước có nhiều điểm bất lợi, gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng, ngoài những yếu tố khách quan với khó khăn chung của nền kinh tế còn có những yếu tố do khu vực này có nhiều lao động tự do và người dân làm nghề kinh doanh nhỏ lẻ, thu nhập không ổn định sau dịch Covid-19 và biến động kinh tế. Tốc độ đô thị hóa nhanh khiến nhu cầu vay tiêu dùng để sửa chữa, xây dựng nhà cửa tăng cao, nhưng nhiều khách hàng không có được khả năng trả nợ và một số khách hàng cố tình không trả nợ. Cùng với đó, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, thanh khoản thấp, gây khó khăn trong việc xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản.
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Để hiểu rõ hơn về hiệu quả và định hướng của hoạt động cho vay tiêu dùng, việc phân tích cơ cấu cho vay theo thời hạn là một yếu tố then chốt. Thời hạn vay không chỉ phản ánh nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng mà còn liên quan mật thiết đến khả năng thu hồi vốn, lãi suất áp dụng và mức độ rủi ro tín dụng. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, đặc biệt là sau đại dịch và sự điều chỉnh chính sách tiền tệ, xu hướng thay đổi trong cơ cấu cho vay theo kỳ hạn phần nào thể hiện sự thích ứng của ngân hàng đối với thị trường. Do đó, việc đánh giá chi tiết tình hình cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn tại OCB – PGD Hòa Xuân trong giai đoạn 2022 – 2024 sẽ cung cấp cái nhìn cụ thể về chiến lược tín dụng và sự chuyển dịch danh mục cho vay của PGD trong thời gian qua.












Bảng 2.5 Tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024
	Chỉ tiêu 
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Chênh lệch 

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%) 
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền 
	Tỷ trọng (%)
	2023/2022
	2024/2023

	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	Doanh số CVTD
	87.563
	100
	94.741
	100
	101.659
	100
	7.178
	8,20
	6.918
	7,30

	Ngắn hạn 
	5.245
	5,99
	5.258
	5,55
	6.491
	6,39
	13
	0,25
	1.233
	23,45

	Trung - dài hạn 
	82.318
	94,01
	89.483
	94,45
	95.168
	93,61
	7.165
	8,70
	5.685
	6,35

	Doanh số thu nợ CVTD 
	75.763
	100
	118.945
	100
	120.648
	100
	43.182
	57,00
	1.703
	1,43

	Ngắn hạn 
	4.364
	5,76
	6.970
	5,86
	6.485
	5,38
	2.606
	59,72
	-485
	-6,96

	Trung - Dài hạn 
	71.399
	94,24
	111.975
	94,14
	114.163
	94,62
	40.576
	56,83
	2.188
	1,95

	Dư nợ CVTD 
	99.531
	100
	75.327
	100
	56.338
	100
	-24.204
	-24,32
	-18.989
	-25,21

	Ngắn hạn 
	5.368
	5,39
	3.656
	4,85
	3.662
	6,50
	-1.712
	-31,89
	6
	0,16

	Trung - Dài hạn 
	94.163
	94,61
	71.671
	95,15
	52.676
	93,50
	-22.492
	-23,89
	-18.995
	-26,50

	Nợ xấu CVTD 
	119,43
	100
	188,32
	100
	170,24
	100
	68,89
	57,68
	-18,08
	-9,60

	Ngắn hạn 
	7,14
	5,98
	10,40
	5,52
	4,186
	2,46
	3,26
	45,66
	-6,21
	-59,75

	Trung - Dài hạn 
	112,29
	94,02
	177,92
	94,48
	166,054
	97,54
	65,63
	58,45
	-12
	-6,67

	Tỷ lệ nợ xấu CVTD (%)
	0,12
	0,25
	0,30
	0,13
	0,05

	Ngắn hạn 
	0,133
	0,284
	0,11
	0,151
	-0,17

	Trung - Dài hạn 
	0,12
	0,25
	0,32
	0,13
	0,07


                                                                                                                                                                                   (ĐVT: Triệu đồng)
	(Nguồn Báo cáo hoạt động OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024)


Qua bảng số liệu 2.5 ta có thể thấy được, doanh số CVTD trung – dài hạn chiếm tỷ trọng cao hơn so với ngắn hạn trong giai đoạn 2022 – 2024. Cụ thể trong năm 2023, CVTD ngắn hạn đạt 5.258 triệu đồng, chỉ tăng nhẹ 13 triệu đồng, tương ứng với mức tăng là 0,25% so với năm 2022; trong khi đó năm 2024 đạt 6.491 triệu đồng tăng 1.233 triệu đồng, tương ứng với mức tăng là 23,45% so với năm 2023. Ngược lại, doanh số CVTD trung – dài hạn liên tục tăng mạnh: năm 2023 đạt 89.483 triệu đồng tăng 7.165 triệu đồng, tương ứng với mức tăng là 8,70% so với năm 2022; năm 2024 doanh số CVTD theo trung – dài hạn đạt 95.168 triệu đồng tăng 5.685 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 6,35% so với năm 2023. Qua những dữ liệu trên cho thấy ngân hàng đang tập trung đẩy mạnh hoạt động cho vay trung – dài hạn, đặc biệt đối với các khoản vay phục vụ các nhu cầu lớn như mua nhà, xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa, mua ô tô, hoặc du học dài hạn, … Các sản phẩm này thường có kỳ hạn trả nợ dài, linh hoạt theo thu nhập của khách hàng, nhờ đó tạo ra sự hấp dẫn và ổn định trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Ngược lại, các khoản vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ do đặc thù phục vụ nhu cầu chi tiêu ngắn, quy mô nhỏ và thường ít sử dụng tài sản đảm bảo.
Bên cạnh đó, ta có thể nhận thấy rằng khả năng thu nợ của Ngân hàng đang được thực hiện tốt được thể hiện qua các doanh số thu nợ ngắn hạn, trung – dài hạn cũng tăng qua các năm từ 2022 -2024. Năm 2023 doanh số thu nợ CVTD trung – dài hạn đạt 111.975 triệu đồng, chiếm 94,14% trong tổng DSTN, tăng 40.576 triệu đồng so với năm 2022 tương ứng mức tăng 56,83%. Năm 2024 doanh số thu nợ CVTD trung – dài hạn đạt 114.163 triệu đồng, chiếm 94,62% trong tổng DSTN, tăng 2.188 triệu đồng so với năm 2023 tương ứng mức tăng 1,95%. Nguyên nhân là do PGD công tác thu nợ tốt và chính sách thu hồi nợ tốt như phân loại và quản lí chặt chẽ, áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo đúng quy định pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, … Theo đó, doanh số thu nợ CVTD ngắn hạn thì cũng tăng qua các năm. Năm 2023 doanh số thu nợ CVTD ngắn hạn đạt 6.970 triệu đồng, chiếm 5,86% trong tổng DSTN, tăng 2.606 triệu đồng so với năm 2022 tương ứng mức tăng 59,72%. Năm 2024 DSTN ngắn hạn đạt 6.485 triệu đồng chiếm 5,38% trong tổng DSTN, giảm 485 triệu đồng tương ứng mức giảm 6,96%. 
Dư nợ CVTD trong ngắn hạn năm 2022 đã đạt 5.368 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,39%, theo đó dư nợ CVTD trung – dài hạn đã đạt 94.163 triệu đồng, chiếm 94,61% trên tổng dư nợ CVTD. Trong năm 2023 dư nợ CVTD ngắn hạn đạt 3.656 triệu đồng giảm 31,89% so với năm 2022 tương ứng với mức giảm 1.712 triệu đồng; dư nợ CVTD theo trung – dài hạn trong năm này đạt 71.671 triệu đồng giảm 23,89% so với năm 2022 tương ứng với mức giảm 22.492 triệu đồng. Dư nợ CVTD ngắn hạn trong năm 2024 đạt 3.662 triệu đồng tăng nhẹ không đáng 0,16% so với năm 2023 tương ứng với mức tăng nhẹ 6 triệu đồng; theo đó dư nợ CVTD theo trung – dài hạn trong năm này đạt 52.676 triệu đồng giảm 26,50% so với năm 2023 tương ứng với mức giảm 18.995 triệu đồng. Nhìn chung có thể thấy PGD đang có tỷ lệ cho vay trung – dài hạn trên tổng dư nợ khá lớn, mà cơ cấu nguồn vốn tại PGD chủ yếu tiền gửi tiết kiệm là ngắn hạn chiếm tỷ trọng khá cao, nên việc cho vay trung – dài hạn quá lớn phần nào sẽ khiến PGD chịu rủi ro chênh lệch kỳ hạn. Hiện nay nhờ vào cơ chế quản lý vốn tập trung giúp kiểm soát tốt dòng tiền trong toàn hệ thống. Tuy nhiên, việc lệ thuộc vào mua – bán vốn với hội sở để cân đối kỳ hạn sẽ làm giảm hiệu quả sinh lời, do phải chịu chênh lệch lãi suất giữa huy động và cho vay. Vì vậy, PGD cần từng bước điều chỉnh, giảm tỷ lệ cho vay trung – dài hạn, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.
Nợ xấu CVTD ngắn hạn trong năm 2022 đạt 7,14 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,98% trên nợ xấu CVTD; theo đó nợ xấu CVTD trung – dài hạn đạt 112,29 triệu - đồng, chiếm tỷ trọng 94,02%. Qua năm 2023 nợ xấu CVTD ngắn hạn đạt 10,40 triệu đồng tăng 45,66% so với năm 2022 tương ứng với mức tăng 3,26 triệu đồng; trong năm này nợ xấu CVTD trung – dài hạn đạt 177,92 triệu đồng tăng 58,45% so với năm 2022 tương ứng với mức tăng 65,63 triệu đồng. Nợ xấu CVTD trong năm 2024 có xu hướng giảm, theo ngắn hạn nợ xấu CVTD đã đạt 4,186 triệu đồng giảm 59,75% so với năm 2023 tương ứng với mức giảm 6,21 triệu đồng; nợ xấu CVTD theo trung dài hạn đạt 166,054 triệu đồng giảm 6,67% so với năm 2023 tương ứng với mức giảm 12 triệu đồng. Cùng với đó, Tỷ lệ nợ xấu CVTD trong năm 2022 phân theo ngắn hạn là 0,133%, năm 2023 là 0,284% tăng 0,151% so với năm 2022, trong năm 2024 là 0,11% giảm 0,17% so với năm 2023. Phân theo trung – dài hạn, tỷ lệ nợ xấu CVTD năm 2022 là 0,12%, trong năm 2023 là 0,25% tăng 0,13% so với năm 2022, năm 2024 là 0,32% tăng 0,07% so với năm 2023. Nguyên nhân gia tăng nợ xấu CVTD năm 2023 chủ yếu do nhu cầu vay tiêu dùng tăng mạnh sau đại dịch, trong khi công tác thẩm định và quản lý rủi ro chưa được siết chặt, cùng với áp lực lạm phát khiến khách hàng khó trả nợ đúng hạn. Năm 2022 cũng là giai đoạn hồi phục sau đại dịch COVID-19, khách hàng vẫn còn khó khăn về tài chính. Đối tượng vay trung – dài hạn (mua nhà, xây và sửa chữa nhà, mua xe...) có nguy cơ cao hơn do thu nhập chưa ổn định lại. Đến năm 2024, nợ xấu có xu hướng giảm nhờ ngân hàng đẩy mạnh kiểm soát tín dụng, thu hồi nợ hiệu quả và tái cơ cấu các khoản vay kịp thời. Đặc biệt, nợ xấu ngắn hạn giảm mạnh do khách hàng vay linh hoạt hơn về tài chính. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu trung – dài hạn vẫn tăng nhẹ do tổng dư nợ giảm nhanh hơn nợ xấu.
[bookmark: _Toc195467396][bookmark: _Toc198513921]2.2.2.3 Tình hình cho vay tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo nợ vay hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024 
Trong hoạt động cho vay tiêu dùng, hình thức đảm bảo khoản vay là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định phê duyệt tín dụng, lãi suất áp dụng và mức độ rủi ro đối với ngân hàng. Các khoản vay có tài sản đảm bảo thường mang lại sự an toàn cao hơn cho ngân hàng, trong khi cho vay không bằng TSĐB lại linh hoạt và phù hợp với khách hàng có thu nhập ổn định nhưng không có tài sản thế chấp. Việc phân tích cơ cấu cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo giúp làm rõ xu hướng lựa chọn sản phẩm của khách hàng, đồng thời phản ánh chính sách tín dụng và mức độ chấp nhận rủi ro của PGD. Trong bối cảnh thị trường tài chính biến động và sức mua của người dân thay đổi, việc đánh giá tỷ trọng giữa cho vay có tài sản đảm bảo và cho vay không bằng TSĐB tại OCB – PGD Hòa Xuân trong giai đoạn 2022 – 2024 là cần thiết để đưa ra các điều chỉnh phù hợp trong hoạt động cấp tín dụng.
Bảng 2.6 Tình hình cho vay tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo nợ vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024
                                                                                                                                                                              (ĐVT: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu 
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Chênh lệch 

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%) 
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền 
	Tỷ trọng (%)
	2023/2022
	2024/2023

	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	Doanh số CVTD 
	87.563
	100
	94.741
	100
	101.659
	100
	7.178
	8,20
	6.918
	7,302

	Đảm bảo bằng TS
	82.020
	93,67
	88.308
	93,21
	93.921
	92,39
	6.288
	7,67
	5.613
	6,36

	Đảm bảo không bằng TS
	5.543
	6,33
	6.433
	6,79
	7.738
	7,61
	890
	16,06
	1.305
	20,29

	Doanh số thu nợ CVTD 
	75.763
	100
	118.945
	100
	120.648
	100
	43.182
	57,00
	1.703
	1,43

	Đảm bảo bằng TS
	71.323
	94,14
	111.939
	94,11
	113.495
	94,07
	40.616
	56,95
	1.556
	1,39

	Đảm bảo không bằng TS
	4.440
	5,86
	7.006
	5,89
	7.153
	5,93
	2.566
	57,79
	147
	2,10

	Dư nợ CVTD
	99.531
	100
	75.327
	100
	56.338
	100
	-24.204
	-24,32
	-18.989
	-25,21

	Đảm bảo bằng TS
	93.783
	94,22
	70.152
	93,13
	50.578
	89,78
	-23.631
	-25,20
	-19.574
	-27,90

	Đảm bảo không bằng TS
	5.748
	5,78
	5.175
	6,87
	5.760
	10,22
	-573
	-9,97
	585
	11,30

	Nợ xấu CVTD
	119,44
	100
	188,32
	100
	170,24
	100
	68,88
	57,67
	-18
	-9,60

	Đảm bảo bằng TS
	5,82
	4,87
	9,08
	4,82
	10,58
	6,21
	3,260
	56,01
	2
	16,52

	Đảm bảo không bằng TS
	113,62
	95,13
	179,24
	95,18
	159,66
	93,79
	65,620
	57,75
	-20
	-10,93

	Tỷ lệ nợ xấu CVTD (%)
	0,12
	0,25
	0,30
	0,13
	0,05

	Đảm bảo bằng TS
	0,006
	0,013
	0,021
	0,007
	0,01

	Đảm bảo không bằng TS
	1,98
	3,46
	2,77
	1,49
	-0,69


(Nguồn Báo cáo hoạt động OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024)

Theo bảng số liệu 2.6 ta có thể thấy, doanh số CVTD đảm bảo bằng tài sản chiếm tỷ trọng cao hơn hẳn so với CVTD đảm bảo không bằng tài sản trong cả giai đoạn 2022 – 2024. Cụ thể, trong năm 2022 doanh số CVTD đảm bảo bằng tài sản đạt 82.020 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 93,67% trên tổng doanh số CVTD; năm 2023 đạt 88.308 triệu đồng, tăng 7,67% so với năm 2022 tương ứng với mức tăng 6.288 triệu đồng; trong năm 2024 doanh số CVTD đạt 93.921 triệu đồng, tăng 6,36% so với năm 2023 tương ứng với mức tăng 5.613 triệu đồng. Nguyên nhân là do hình thức cho vay có TSĐB vẫn đang được PGD tập trung trong giai đoạn này để giảm thiểu rủi ro tín dụng và vì những khoản vay càng lớn thì lợi nhuận mang lại càng cao. Các sản phẩm như mua nhà, mua xe ô tô, vay tiêu dùng có TSĐB được ưu tiên phát triển, điều này dẫn đến tỷ trọng cho vay đảm bảo bằng TSĐB cao hơn so với cho vay tín chấp. Theo đó, doanh số CVTD đảm bảo không bằng tài sản trong năm 2022 đạt 5.543 triệu đồng chiếm tỷ trọng 6,33% trên tổng doanh số CVTD; trong năm 2023 đạt 6.433 triệu đồng tăng 16,06% so với năm 2022 tương ứng với mức tăng 890 triệu đồng; năm 2024 doanh số CVTD đảm bảo không bằng tài sản đạt 7.738 triệu đồng tăng 20,29% so với năm 2023 tương ứng với mức tăng 1.305 triệu đồng. Ngoài ra hình thức cho vay tín chấp (cho vay đảm bảo không bằng tài sản) đang được các ngân hàng triển khai từ nhiều năm nay và phần lớn các NHTM nói chung và OCB nói riêng vẫn đang tập trung phát triển mạnh ở những khoản vay nhỏ, phục vụ chủ yếu là các khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, việc đa dạng hóa sản phẩm và cân bằng giữa cho vay đảm bảo bằng TSĐB và đảm bảo không bằng TSĐB là cần thiết để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và duy trì chất lượng tín dụng.
Cùng với đó, doanh số thu nợ CVTD đảm bảo bằng tài sản trong năm 2022 đạt 71.323 triệu đồng chiếm tỷ trọng 94,14% trên tổng doanh số thu nợ CVTD; trong năm 2023 đạt 111.939 triệu đồng, tăng 56,95% so với năm 2022 tương ứng với mức tăng 40.616 triệu đồng; trong năm 2024 doanh số thu nợ CVTD đạt 113.495 triệu đồng, tăng 1,39% so với năm 2023 tương ứng với mức tăng 1.556 triệu đồng. Theo đó, doanh số thu nợ CVTD đảm bảo không bằng tài sản trong năm 2022 đạt 4.440 triệu đồng chiếm tỷ trọng 5,86% trên tổng doanh số thu nợ CVTD; trong năm 2023 đạt 7.006 triệu đồng, tăng 57,79% so với năm 2022 tương ứng với mức tăng 2.566 triệu đồng; năm 2024 doanh số thu nợ CVTD đảm bảo không bằng tài sản đạt 7.153 triệu đồng, tăng 2,10% so với năm 2023 tương ứng với mức tăng 147 triệu đồng. 
Dư nợ CVTD đảm bảo bằng tài sản năm 2022 đã đạt 93.783 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 94,22%, theo đó dư nợ CVTD đảm bảo không bằng tài sản đã đạt 5.748 triệu đồng, chiếm 5,78% trên tổng dư nợ CVTD. Trong năm 2023 dư nợ CVTD đảm bảo bằng tài sản đạt 70.152 triệu đồng giảm 25,20% so với năm 2022 tương ứng với mức giảm 23.631 triệu đồng; dư nợ CVTD đảm bảo không bằng tài sản trong năm này đạt 5.175 triệu đồng giảm 9,97% so với năm 2022 tương ứng với mức giảm 573 triệu đồng. Dư nợ CVTD đảm bảo bằng tài sản trong năm 2024 đạt 50.578 triệu đồng giảm 27,90% so với năm 2023 tương ứng với mức giảm 19.574 triệu đồng; theo đó dư nợ CVTD đảm bảo không bằng tài sản trong năm này đạt 5.760 triệu đồng tăng 11,30% so với năm 2023 tương ứng với mức tăng 585 triệu đồng. Về dư nợ, dư nợ CVTD có tài sản đảm bảo giảm sâu liên tiếp hai năm, có thể do ngân hàng chủ động siết cấp tín dụng với tài sản lớn như nhà đất, xe ô tô để kiểm soát rủi ro tín dụng. Ngược lại, dư nợ không bằng tài sản đảm bảo tăng nhẹ trở lại trong năm 2024 sau khi giảm vào năm 2023, cho thấy OCB có xu hướng chuyển hướng sang các khoản vay nhỏ, nhanh, không bằng tài sản thế chấp – phù hợp với nhu cầu chi tiêu dân sinh.
Nợ xấu CVTD đảm bảo bằng tài sản trong năm 2022 đạt 5,82 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 4,87% trên nợ xấu CVTD; theo đó nợ xấu CVTD đảm bảo không bằng tài sản đạt 113,62 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 95,13%. Trong năm 2023 nợ xấu CVTD đảm bảo bằng tài sản đạt 9,08 triệu đồng tăng 56,01% so với năm 2022 tương ứng với mức tăng 3,260 triệu đồng; trong năm này nợ xấu CVTD đảm bảo không bằng tài sản đạt 179,24 triệu đồng tăng 57,75% so với năm 2022 tương ứng với mức tăng 65,620 triệu đồng. Nợ xấu CVTD trong năm 2024 có tăng nhẹ nhưng không đáng kể, phân theo đảm bảo bằng tài sản nợ xấu CVTD đạt 10,58 triệu đồng tăng 16,52% so với năm 2023 tương ứng với mức tăng 2 triệu đồng; nợ xấu CVTD đảm bảo không bằng tài sản đạt 159,66 triệu đồng giảm 10,93% so với năm 2023 tương ứng với mức giảm 20 triệu đồng. Nợ xấu CVTD có tài sản đảm bảo tăng đều nhưng vẫn ở mức rất thấp do các khoản vay này dễ xử lý và có khả năng thu hồi cao qua tài sản thế chấp. Trong khi đó, nợ xấu không bằng tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng rất lớn và tăng mạnh năm 2023 do khách hàng cá nhân khó khăn sau dịch, nhưng đã giảm năm 2024 nhờ công tác thu hồi và sàng lọc khách hàng tốt hơn. 
Tỷ lệ nợ xấu CVTD đảm bảo bằng tài sản trong năm 2022 là 0,006%, năm 2023 là 0,013% tăng 0,007% so với năm 2022, trong năm 2024 là 0,021% tăng 0,01% so với năm 2023. Đảm bảo không bằng tài sản tỷ lệ nợ xấu CVTD năm 2022 là 1,98%; trong năm 2023 là 3,46% tăng 1,49% so với năm 2022, năm 2024 là 2,77% giảm 0,69% so với năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu không đảm bảo vẫn ở mức cao, phản ánh đặc thù rủi ro tín dụng trong phân khúc này.
[bookmark: _Toc195467397][bookmark: _Toc198513922]2.2.2.4 Tình hình cho vay tiêu dùng phân theo mục đích sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024. 
Trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng, mục đích sử dụng vốn là một trong những yếu tố phản ánh rõ nét nhất nhu cầu tài chính thực tế của khách hàng cũng như xu hướng tiêu dùng trong từng thời kỳ. Các khoản vay thường được phân theo các mục đích cụ thể như mua sắm tài sản, sửa chữa nhà ở, chi tiêu học tập, du lịch hoặc thanh toán nợ cũ, mỗi mục đích đều có đặc điểm riêng về thời hạn vay, khả năng trả nợ và mức độ rủi ro. Việc phân tích cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn giúp ngân hàng hiểu rõ hơn hành vi tiêu dùng, từ đó thiết kế các gói tín dụng phù hợp và hiệu quả hơn. Trong giai đoạn 2022 – 2024, khi thị trường có nhiều biến động và nhu cầu của người dân thay đổi nhanh chóng, việc đánh giá hoạt động cho vay theo mục đích sử dụng vốn tại OCB – PGD Hòa Xuân là cơ sở quan trọng để điều chỉnh chính sách tín dụng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.








Bảng 2.7 Tình hình cho vay tiêu dùng phân theo mục đích tại Ngân hàng OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024
	Chỉ tiêu 
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Chênh lệch 

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%) 
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền 
	Tỷ trọng (%)
	2023/2022
	2024/2023

	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	Doanh số CVTD 
	87.563
	100
	94.741
	100
	101.659
	100
	7.178
	8,20
	6.918
	7,302

	Vay mua, sửa chữa nhà 
	45.655
	52,14
	49.180
	51,91
	55.717
	54,81
	3.525
	7,72
	6.537
	13,29

	Vay mua xe 
	35.647
	40,71
	39.043
	41,21
	38.694
	38,06
	3.396
	9,53
	-349
	-0,89

	Vay khác 
	6.261
	7,15
	6.518
	6,88
	7.248
	7,13
	257
	4,10
	730
	11,20

	Doanh số thu nợ CVTD 
	75.763
	100
	118.945
	100
	120.648
	100
	43.182
	57,00
	1.703
	1,43

	Vay mua, sửa chữa nhà
	31.926
	42,14
	50.445
	42,41
	61.107
	50,65
	18.519
	58,01
	10.662
	21,14

	Vay mua xe 
	38.419
	50,71
	60.460
	50,83
	51.295
	42,52
	22.041
	57,37
	-9.165
	-15,16

	Vay khác 
	5.417
	7,15
	8.041
	6,76
	8.246
	6,83
	2.624
	48,44
	205
	2,55

	Dư nợ CVTD
	99.531
	100
	75.327
	100
	56.338
	100
	-24.204
	-24,32
	-18.989
	-25,21

	Vay mua, sửa chữa nhà
	50.611
	50,85
	36.933
	49,03
	31.543
	55,99
	-13.678
	-27,03
	-5.390
	-14,59

	Vay mua xe 
	42.121
	42,32
	33.995
	45,13
	21.394
	37,97
	-8.126
	-19,29
	-12.601
	-37,07

	Vay khác 
	6.798
	6,83
	4.399
	5,84
	3.401
	6,04
	-2.399
	-35,29
	-998
	-22,69

	Nợ xấu 
	119,44
	100
	188,32
	100
	170,24
	100
	68,88
	57,67
	-18,08
	-9,60

	Vay mua, sửa chữa nhà
	49,85
	41,74
	82,69
	43,91
	85,746
	50,37
	32,84
	65,88
	3,06
	3,70

	Vay mua xe 
	63,19
	52,91
	94,38
	50,12
	75,254
	44,20
	31,19
	49,36
	-19,13
	-20,26

	Vay khác 
	6,39
	5,35
	11,24
	5,97
	9,24
	5,43
	4,85
	75,90
	-2,00
	-17,79

	Tỷ lệ nợ xấu CVTD (%)
	0,12
	0,25
	0,30
	0,13
	0,05

	Vay mua, sửa chữa nhà
	0,098
	0,224
	0,272
	0,125
	0,048

	Vay mua xe 
	0,150
	0,278
	0,352
	0,128
	0,074

	Vay khác 
	0,094
	0,256
	0,272
	0,162
	0,016


                                                                                                                                                                                 (ĐVT: Triệu đồng)
(Nguồn Báo cáo hoạt động OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024)
Qua bảng số liệu 2.7 ta thấy, tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích tăng qua các năm trong giai đoạn 2022 – 2024. Năm 2022 mua, sửa chữa nhà đạt 45.655 triệu đồng, chiếm 52,14% tổng dSCV tiêu dùng năm 2022; đến năm 2023 đạt 49.180 triệu đồng, tăng lên 3.525 triệu đồng so với năm 2022 tương ứng với mức tăng 7,72%. Năm 2024 đạt 55.717 triệu đồng, tăng 6.537 triệu đồng so với năm 2023 tương ứng với mức tăng 13,29%. Nguyên nhân là do khi nền kinh tế dần đi vào ổn định, nhu cầu sữa chữa nhà cửa, dự án, xây dựng lại của người dân tăng cao; bên cạnh đó ngân hàng còn có các gói vay như mua nhà “Khởi đầu An Cư” lãi suất chỉ từ 6,49%/năm trong 12 tháng đầu, gói vay mua nhà “Dream Home” lãi suất chỉ từ 7,99%/năm trong 12 tháng đầu,…Cùng với đó, về DSCV tiêu dùng mua phương tiện đi lại, cụ thể năm 2022 chỉ tiêu này là 35.647 triệu đồng chiếm 40,71%; đến năm 2023 chỉ tiêu này tăng lên thành 39.043 triệu đồng chiếm 41,21% tăng 3.396 triệu đồng, tương ứng tăng 9,53% so với năm 2022; tiếp đến năm 2024 chỉ tiêu này giảm nhẹ còn 38.694 triệu đồng, chiếm 38,06%, giảm 349 triệu đồng, tương ứng với mức giảm 0,89% so với năm 2023. Nguyên nhân có thể do nhu cầu mua ô tô và xe máy ngày càng tăng theo yêu cầu của cuộc sống và công việc đối với người dân thành phố. Bên cạnh đó còn có các chính sách mua xe giảm thuế trước bạ, chính sách vay mua trả góp lãi suất ban đầu 0%, hoặc cho phép khách hàng mua xe điện thì không tốn tiền thuê pin chi phí điện trong 3 năm đầu, …cho nên giúp kích thích người dân mua xe hơn. Với khoản mục cho vay tiêu dùng khác thì sản phẩm này nhằm hỗ trợ về mặt tài chính ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu có quy mô nhỏ và thời gian trả nợ ngắn hạn. Doanh số cho vay tiêu dùng với mục đích khác chiếm tỷ trọng nhỏ và đang có xu hướng tăng trong thời gian qua. Cụ thể, năm 2022 DSCV với mục đích khác là 6.261 triệu đồng, chiếm 7,15%; sang năm 2023 chỉ tiêu này đạt 6.518 triệu đồng chiếm 6,88%, tăng 257 triệu đồng, ứng với mức tăng 4,10%; đến năm 2024 chỉ tiêu này tăng 11,20%, tương ứng với mức tăng 730 triệu đồng đạt 7.248 triệu đồng.
Cùng với sự tăng trưởng của DSCV thì DSTN cho vay tiêu dùng phân theo các mục đích sủ dụng của PGD cũng tăng qua các năm. Cụ thể năm 2022 DSTN với mục đích mua, sữa chữa nhà là 31.926 triệu đồng, sang năm 2023 là 50.445 triệu đồng, tăng 18.519 triệu đồng so với năm 2022, tương ứng tăng 58,01%. Đến năm 2024, doanh số thu nợ mua, xây, sửa chữa nhà là 61.107 triệu đồng chiếm 50,65% doanh số thu nợ của cho vay tiêu dùng và tăng 10.662 triệu đồng tương ứng tăng 21,14% so với chỉ tiêu này năm 2023. Về doanh số thu nợ cho vay mua xe năm 2022 là 38.419 triệu đồng, chiếm 50,71%, sang năm 2023 là 60.460 triệu đồng, chiếm 50,83%, tăng 22.041 triệu đồng, tương ứng tăng 57,37% so với năm 2022. Năm 2024, chỉ tiêu này là 51.295 triệu đồng, chiếm 50,65%, giảm 9.165 triệu đồng, tương ứng giảm 15,16%. Về doanh số thu nợ mục đích khác chiếm một tỷ trọng nhỏ, cụ thể năm 2022 chỉ tiêu này là 5.417 triệu đồng, chiếm 7,15%, sang năm 2023 là 8.041 triệu đồng, chiếm 6,76%, tăng 2.624 triệu đồng, tương ứng tăng 48,44% so với năm 2022. Năm 2024, chỉ tiêu này đạt 8.246 triệu đồng, chiếm 6,83%, tăng 205 triệu đồng, tương ứng tăng 2,55% so với năm 2023.
Về mặt dư nợ CVTD, mục đích mua, sữa chữa nhà chiếm tỷ trọng cao nhất. Năm 2022, chỉ tiêu này là 50.611 triệu đồng, chiếm 50,85%, sang năm 2023 giảm xuống còn 36.933 triệu đồng, chiếm 49,03% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, giảm 13.678 triệu đồng, tương ứng giảm 27,03% so với năm 2022. Năm 2023, chỉ tiêu này đạt 31.543 triệu đồng, chiếm 55,99%, giảm 5.390 triệu đồng, tương ứng giảm 14,59% so với năm 2022. Với khoản mục cho vay mua xe, dư nợ cuối kỳ cũng có xu hướng giảm. Năm 2022, chỉ tiêu này là 42.121 triệu đồng, chiếm 42,32%, sang năm 2023 là 33.995 triệu đồng, chiếm 45,13%, giảm 8.129 triệu đồng, tương ứng giảm 19,29%. Năm 2024 là 21.394 triệu đồng, chiếm 37,97%, giảm 12.601 triệu đồng, tương ứng giảm 37,07% so với năm 2023. Về khoản mục dư nợ cho vay khác cũng giảm qua các năm. Năm 2022, chỉ tiêu này là 6.789 triệu đồng, sang năm 2023 giảm 2.399 triệu đồng, tương ứng giảm 35,29% đạt 4.399 triệu đồng. Năm 2024 là 3.401 triệu đồng, giảm 998 triệu đồng, tương ứng giảm 22,69% so với năm 2023. Việc dư nợ cho vay tiêu dùng giảm liên tục qua hai năm cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng tại PGD Hòa Xuân đang gặp nhiều khó khăn, có thể do ảnh hưởng của yếu tố như chính sách tín dụng, năng lực tiếp thị sản phẩm, hoặc yếu tố khách quan như nhu cầu vay tiêu dùng giảm, thu nhập người dân bị ảnh hưởng sau dịch bệnh hoặc chính sách thắt chặt tín dụng từ ngân hàng mẹ.
Với mức thu nhập của người dân thành phố ngày càng tăng, nhu cầu nhà ở trở nên mạnh và chiếm vì thế lớn hơn so với các sản phẩm khác. Thế nhưng, dù đem lại nguồn lợi nhuận cho PGD nhưng sản phẩm này cũng chứa đựng nhiều rủi ro lớn. Nợ xấu cho vay mua, sữa chữa nhà vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cho vay tiêu dùng. Cụ thể, năm 2022 nợ xấu cho vay mua, sửa chữa nhà là 49,85 triệu đồng, chiếm 41.74%, sang năm 2023 chỉ tiêu này tăng đạt 82,69 triệu đồng, tăng 32,84 triệu đồng, tương ứng giảm 65,88% so với năm 2022. Năm 2024, chỉ tiêu này tiếp tục tăng đạt 85.746 triệu đồng, chiếm 50,37% và tăng 3,06 triệu đồng, tương ứng giảm 3,70% so với năm 2023. Nợ xấu cho vay mua xe lại cũng như cho vay khác cũng giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2022 nợ xấu cho vay mua xe là 63,19 triệu đồng chiếm 52,91%, sang năm 2023 nợ xấu cho vay mua xe tăng mạnh đạt 94,38 triệu đồng chiếm 50,12%, tăng 31,19 triệu đồng, tương ứng tăng 49,36% so với năm 2022. Năm 2024 giảm xuống còn 75,254 triệu đồng, chiếm 44,20%, giảm 19,13 triệu đồng, tương ứng giảm 20,26% so với năm 2023. Với nợ xấu cho vay khác năm 2022 là 6,39 triệu đồng, chiếm 5,35%. Sang năm 2023 chỉ tiêu này là 11,24 triệu đồng, chiếm 5,97%, tăng 4,85 triệu đồng, tương ứng tăng 75,90% so với năm 2022. Năm 2024 là 9,24 triệu đồng, chiếm 5,43%, giảm 2 triệu đồng, tương ứng giảm 17,79% so với năm 2023. Do các khoản cho vay tiêu dùng có giá trị lớn thường đi kèm theo là TSĐB nên khách hàng nhận thức được việc trả nợ và có thiện chí trả nợ nên công tác thu nợ của ngân hàng diễn ra dễ dàng hơn, cùng với đó công tác thẩm định trước khi cho vay cũng như khả năng thu hồi nợ của PGD, các nhân viên đã chủ động ngăn chặn nợ xấu phát sinh, phát hiện dự nợ có rủi ro tiềm ẩn, có biện pháp chủ động xử lý, trực tiếp đến gặp khách hàng vay để nhắc nhở để thu hồi nợ có rủi ro tiềm ẩn, hạn chế để xuất hiện nợ xấu ở tất cả các mục đích sử dụng vốn.
Theo bảng số liệu 2.7 ta có thể thấy cơ cấu sản phẩm CVTD chưa đồng đều, khả năng chưa đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tỷ trọng các sản phẩm CVTD còn chênh lệch khá lớn, cho vay mua nhà và cho vay mua xe chiếm phần lớn lần lượt từ 50% và 40% trong khi các loại hình cho vay khác vẫn chiếm tỷ trọng khá thấp. Điều này thể hiện nhu cầu về các sản phẩm cho vay khác của PGD vẫn chưa được khách hàng biết đến, PGD cần phải có những chiến lược marketing để tiếp thị đến khách hàng nhiều sản phẩm vay tiêu dùng đa dạng hơn, hạn chế chỉ tập trung vào một hoặc hai sản phẩm chính là cho vay mua nhà và cho vay mua xe.
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Bảng 2.8 Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024
(ĐVT: triệu đồng)
	Chỉ tiêu 
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Chênh lệch

	
	
	
	
	2023/2022
	2024/2023

	Doanh số thu nợ  CVTD 
	75.763
	118.945
	120.648
	43.182
	1.703

	Dư nợ bình quân 
	93.631
	87.429
	89.232
	-6.202
	1.803

	Vòng quay vốn CVTD (lần)
	0,81
	1,36
	1,35
	0,55
	-0,01


(Nguồn Báo cáo hoạt động OCB – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024)
Chỉ tiêu này để đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của Ngân hàng, thời gian thu hồi nợ của Ngân hàng là nhanh hay chậm. Vòng quay vốn càng nhanh thì được xem là tốt và việc đầu tư càng được an toàn. Nếu vòng quay vốn thấp thì tốc độ thu hồi nợ chậm, có thể dẫn đến rủi ro nợ xấu tăng cao. Trong giai đoạn 2022 – 2024, vòng vay vốn cho vay tiêu dùng của PGD có sự biến động: năm 2022 vòng quay vốn đạt 0,81 (lần), năm 2023 tăng lên 1,36 (lần) và đến năm 2024 giảm nhẹ xuống 1,35 (lần). Sự tăng trưởng từ năm 2022 – 2023 có thể do việc Hội sở áp dụng thông tư số 02/2023/TT- NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc NHNN quy định về việc TCTD. Thông tư này cho phép các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, tạo điều kiện cho họ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ mà không bị chuyển nhóm nợ xấu, đồng thời tiếp cận các khoản vay mới phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Chính sách này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh số thu nợ và cải thiện vòng quay vốn của PGD.
Mặc dù vòng quay vốn giảm nhẹ từ năm 2023 xuống 2024 mức giảm không đáng kể, cho thấy PGD đã duy trì hiệu quả thu hồi nợ và tái đầu tư. Việc theo dõi và phân tích kỹ lưỡng các chỉ tiêu như vòng quay vốn tín dụng giúp ngân hàng đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động tín dụng, từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản lý rủi ro.
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Trong những năm vừa qua, có thể thấy hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại đang gặp không ít khó khăn, thách thức. Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân đã không ngừng cố gắng nỗ lực để giữ vững vị thế. Ngân hàng đã đạt được một số kết quả như sau: 
Thứ nhất: Doanh số cho vay và doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng có sự tăng trưởng qua các năm. Có thể thấy rằng PGD đã có những biện pháp nâng cao hiệu quả thu hồi nợ tiêu dùng trong giai đoạn sau này dù vẫn đang còn nhiều hạn chế.
Thứ hai: Cùng với sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên của ngân hàng đã đạt được cải thiện dần qua các năm, hoạt động cho vay tiêu dùng càng có xu hướng gia tăng. 
Thứ ba: Trong những năm qua, sản phẩm cho vay tiêu dùng được ngân hàng chú trọng phát triển và mở rộng theo đúng định hướng phát triển của các sản phẩm ngân hàng bán lẻ chung của ngân hàng. 
Thứ tư: Nhờ áp dụng tốt các biện pháp quản trị rủi ro nên tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng của ngân hàng ở mức tạm ổn.
Thứ năm: Ngân hàng có một đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết về kiến thức chuyên môn, về kinh tế thị trường, tài chính, ngân hàng. Điều đó đã giúp cho việc phát triển cho vay tiêu dùng được thực hiện một cách toàn diện trên nhiều phương diện. 
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Trong thời gian vừa qua, Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hoà Xuân đã có những thành tựu đáng khích lệ trong hoạt động cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, đòi hỏi khắc phục kịp thời để đạt được những thành tích cao hơn trong hoạt động cho vay tiêu dùng, cụ thể:
Thứ nhất: Tỷ lệ nợ xấu của cho vay tiêu dùng mặc dù tương đối tạm ổn nhưng vẫn tăng qua các năm. Hoạt động xử lý, thu hồi nợ xấu của các tổ chức tín dụng gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó chất lượng tín dụng CVTD tại PGD vẫn còn diễn biến theo chiều hướng xấu khi mà tỷ lệ nợ xấu CVTD tăng liên tục trong giai đoạn 2022 – 2024. 
Thứ hai: Bên cạnh việc xử lý hồ sơ thuận lợi, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của KH trên địa bàn thì vẫn còn một số trường hợp chưa thể đáp ứng nhanh chóng do thủ tục và điều kiện vay vốn của PGD còn chưa nhanh gọn, đôi khi phải mất nhiều thời gian của khách hàng, công tác thẩm định còn rất phức tạp, cần qua nhiều cấp phê duyệt nên khả năng không kịp đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.
Thứ ba: Cơ cấu danh mục các sản phẩm CVTD còn hạn chế, chưa đáp ứng được hết các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tỷ trọng các sản phẩm CVTD còn chênh lệch khá lớn, hình thức đảm bảo bằng tài sản chiếm tỷ trọng trên 82% trên tổng doanh số CVTD trong khi đó cho vay đảm bảo không bằng tài sản chỉ chiếm khoảng 6%, thời hạn cho vay trung - dài hạn có tỷ trọng cao hơn hẳn so với cho vay ngắn hạn, theo đó cho vay mua nhà và cho vay mua xe chiếm phần lớn lần lượt từ 51% và 38% trong khi các loại hình cho vay khác vẫn chiếm tỷ trọng khá thấp. Điều này thể hiện các sản phẩm CVTD khác của PGD vẫn chưa thể tiếp cận đến nhiều khách hàng.
Thứ tư: Mặc dù có sự tăng trưởng về doanh số cho vay và doanh số thu nợ nhưng mức độ tăng trưởng giữa các năm không đều nhau. Dư nợ trong cho vay tiêu dùng của OCB chưa phát triển mạnh, năm 2023 và năm 2024 dư nợ giảm nhiều so với năm 2022. 
[bookmark: _Toc195467402]Thứ năm: Cho vay tiêu dùng của ngân hàng chưa thực sự phát triển. Quy mô cho vay tiêu dùng còn nhỏ, biểu hiện qua tốc độ tăng trưởng của doanh số, dư nợ và nợ xấu. Đối tượng và phạm vi cho vay tiêu dùng của ngân hàng còn hạn hẹp trong khi đó phương thức cho vay còn đơn giản và đơn điệu.
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Thứ nhất: Hệ thống pháp lý liên quan đến hoạt động thu hồi nợ trong cho vay tiêu dùng còn chưa hoàn thiện và thiếu tính hỗ trợ thực tiễn. Điều này khiến các tổ chức tín dụng, trong đó có PGD Hòa Xuân, gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý nợ xấu, đặc biệt là với các khoản vay không có tài sản đảm bảo. 
Thứ hai: Bên cạnh đó, tình hình kinh tế vĩ mô trong giai đoạn 2022 – 2024 có nhiều biến động, như lạm phát, chi phí sinh hoạt tăng cao, gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, kéo theo đó thu nhập người dân bị ảnh hưởng… làm giảm khả năng chi trả nợ, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng và nhu cầu vay vốn tiêu dùng không ổn định. Những yếu tố này nằm ngoài khả năng kiểm soát của đơn vị, nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng và quy mô tín dụng tiêu dùng.
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Thứ nhất: Nợ xấu gia tăng ngoài những những yếu tố khách quan với khó khăn chung của nền kinh tế còn có những yếu tố chủ quan là bản thân chính khách hàng cố tình không trả nợ. Cùng với đó, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, thanh khoản thấp, gây khó khăn trong việc xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản.
Thứ hai: Một phần do thủ tục và điều kiện vay vốn của PGD vẫn còn khá cứng nhắc, chưa linh hoạt cho các đối tượng khách hàng, đôi khi phải mất nhiều thời gian của khách hàng, công tác thẩm định còn rất phức tạp, cần qua nhiều cấp phê duyệt nên khả năng không kịp đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trên địa bàn. 
Thứ ba: PGD chưa thật sự áp dụng linh hoạt các chính sách sản phẩm cho vay tiêu dùng do Hội sở xây dựng. Cơ cấu sản phẩm cho vay tiêu dùng còn hạn chế, chủ yếu tập trung vào các khoản vay truyền thống như mua nhà, mua xe, trong khi các sản phẩm vay không tài sản đảm bảo hay phục vụ các nhu cầu linh hoạt như giáo dục, du lịch, tiêu dùng cá nhân lại chưa được phát triển.
Thứ tư: Môi trường kinh doanh khắc nghiệt, áp lực khoán doanh số cao là một phần nguyên nhân dẫn đến rủi ro tác nghiệp đến từ cán bộ tín dụng tiêu dùng, dẫn đến chất lượng tín dụng diễn biến theo chiều hướng xấu. Tại ngân hàng, quy trình cho vay hiện nay buộc phải tuân thủ chặt chẽ nên không thể thay đổi hoặc rút gọn nhanh chóng, nguyên nhân đến từ phần nhỏ cán bộ tín dụng chưa nắm bắt hết toàn bộ sản phẩm, một số nhân viên bán hàng chỉ tập trung đẩy nhanh doanh số để đạt chỉ tiêu nên dễ xảy ra sai sót trong quá trình xét duyệt hồ sơ, dẫn đến khả năng chưa kịp hỗ trợ nhu cầu cho khách hàng.
Thứ năm: Hoạt động maketing chưa thực sự hiệu quả. Công tác marketing còn yếu chưa được chú trọng và thiếu chuyên nghiệp nên còn nhiều hạn chế trong việc tuyên truyền. Ngoài ra, việc chưa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong hoạt động tín dụng cũng khiến PGD Hòa Xuân chưa bắt kịp xu hướng số hóa, dẫn đến mất lợi thế cạnh tranh so với các tổ chức tài chính hiện đại khác.
[bookmark: _Toc195467405][bookmark: _Toc198513930]KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Qua chương 2, chúng ta đã tìm hiểu các thông tin khái quát về Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân như quá trình hình thành và phát triển, sau đó phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của OCB – PGD Hòa Xuân trong giai đoạn 2022 – 2024. Cùng với đó trình bày quy trình cho vay tiêu dùng và phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của OCB – PGD Hòa Xuân trong giai đoạn 2022 – 2024 qua các chỉ tiêu như doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ xấu, …Từ những kết quả đạt được và hạn chế đã phân tích ở trên, chương 3 sẽ đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng tại PGD Hòa Xuân trong thời gian tới.


















[bookmark: _Toc198513931]CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG – CN ĐÀ NẴNG – PGD HÒA XUÂN GIAI ĐOẠN TIẾP THEO
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Với mục tiêu xây dựng Ngân hàng TMCP Phương Đông trở thành ngân hàng cổ phần tư nhân hàng đầu Việt Nam, OCB – PGD Hòa Xuân luôn đổi mới các chính sách và dịch vụ của của Ngân hàng. Thị trường cho vay tiêu dùng có tiềm năng rất lớn để đẩy mạnh dư nợ tín dụng KHCN thì phát triển cho vay tiêu dùng là hướng giải quyết đúng đắn, với mục tiêu nâng cao tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay KHCN, thay đổi cơ cấu cho vay tiêu dùng, tăng tỷ trọng cho vay tiêu dùng.
Tiếp tục tập trung vào việc phát triển quy mô và hiệu quả hoạt động, trong đó tập trung thúc đẩy hoạt động bán lẻ theo chiến lược.
Chú trọng đầu tư và phát triển các dự án về chuyển đổi số, triển khai các ý tưởng kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số cũng như cung cấp nhiều sản phẩm chuyên biệt cho từng đối tượng khách hàng. 
OCB sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai các chuẩn mực quốc tế cao hơn ngoài Basel II nâng cao, tiến tới áp dụng Basel III, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.
[bookmark: _Toc198513934]3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng
Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, để tồn tại và phát triển thì việc vạch ra một mục tiêu dài hạn là việc cần thiết. Vậy nên, Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân đã đề ra phương hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng như sau: 
· Tối thiểu hóa thủ tục vay vốn cho khách hàng, tạo điều kiện khách hàng không phải bổ sung hồ sơ nhiều lần. Tích cực chủ động tìm kiếm các khách hàng cá nhân, đặc biệt là khách hàng tiềm năng, có thu nhập hàng tháng ổn định, tài chính lành mạnh. 
· Thực hiện các biện pháp thu nợ sau giải ngân, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, xử lý nợ xấu, cán bộ quản lý khách hàng của PGD cần sát sao đến từng khách hàng mà cán bộ được phân giao trực tiếp quản lý. 
· Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, nắm vững các nghiệp vụ, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong công tác thẩm định và quản lý dư nợ, tăng cường kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. 
· Đa dạng hóa các sản phẩm trong hoạt động cho vay tiêu dùng, nhất là các sản phẩm cho vay có rủi ro thấp.
· Đưa ra những chính sách ưu đãi đối với các khách hàng cá nhân uy tín tốt, có quan hệ lâu dài với PGD để tiếp tục duy trì với các khách hàng, bên cạnh đó cũng không ngừng phát triển tìm kiếm thêm các đối tượng khách hàng mới. 
[bookmark: _Toc198513935]3.2 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Hòa Xuân trong giai đoạn tiếp theo
[bookmark: _Toc198513936]3.2.1 Giải pháp 
Dựa trên những kết quả phân tích thực trạng và định hướng phát triển trong thời gian tới, để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại OCB – PGD Hòa Xuân, cần triển khai đồng bộ một số giải pháp sau:
[bookmark: _Toc198513937]3.2.1.1 Siết chặt công tác kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động cho vay
Hiện nay, công tác kiểm soát rủi ro tín dụng tại OCB – PGD Hòa Xuân vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt là ở khâu giám sát sau cho vay, dẫn đến tiềm ẩn nợ xấu. Do đó, việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ các giai đoạn trước, trong và sau cho vay là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế rủi ro. Cụ thể:
· Giai đoạn trước cho vay:
· Tăng cường thẩm định khách hàng qua nhiều kênh (đối chiếu thông tin thu nhập, lịch sử tín dụng, hành vi tiêu dùng,…).
· Áp dụng chặt chẽ các tiêu chí chấm điểm tín dụng nội bộ.
· Giai đoạn trong khi cho vay:
· Rà soát kỹ hồ sơ trước giải ngân, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy trình nội bộ.
· Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận để xử lý hồ sơ kịp thời nhưng vẫn kiểm soát rủi ro.
· Giai đoạn sau cho vay:
· Theo dõi chặt chẽ tình hình trả nợ của khách hàng, cảnh báo sớm các khoản vay có dấu hiệu quá hạn.
· Tăng cường công tác tái thẩm định định kỳ đối với các khoản vay trung và dài hạn.
· Chủ động nhắc nợ, hỗ trợ khách hàng cơ cấu lại nợ nếu cần thiết, hạn chế phát sinh nợ xấu.
[bookmark: _Toc198513938]3.2.1.2 Linh hoạt trong các thủ tục và điều kiện cho vay 
Một trong những yếu tố then chốt quyết định sự lựa chọn của khách hàng là thời gian và mức độ thuận tiện trong thủ tục vay vốn. Hiện nay, một số thủ tục và điều kiện cho vay tại PGD Hòa Xuân vẫn còn khá cứng nhắc và chưa linh hoạt cho các khách hàng, đặc biệt ở khâu thẩm định và phê duyệt hồ sơ. Để cải thiện điều này, ngân hàng cần:
- Rút gọn giấy tờ, linh hoạt trong hồ sơ: Chỉ yêu cầu những giấy tờ thực sự cần thiết, chấp nhận các hình thức chứng minh thu nhập phổ biến như sao kê tài khoản lương, hợp đồng lao động bản mềm... 
- Tối ưu quy trình nội bộ: Thiết kế lại quy trình xét duyệt hồ sơ theo hướng nhanh gọn, rõ ràng, giảm bớt các khâu trung gian gây chậm trễ. 
- Tăng cường áp dụng công nghệ: Sử dụng định danh điện tử (eKYC), chữ ký số và các nền tảng đăng ký vay trực tuyến giúp khách hàng hoàn tất thủ tục nhanh chóng, không cần đến trực tiếp ngân hàng nhiều lần. 
- Cung cấp thông tin rõ ràng, dễ hiểu: Minh bạch về lãi suất, phí vay, điều kiện vay và hướng dẫn cụ thể giúp khách hàng dễ nắm bắt và chủ động hơn trong quá trình làm hồ sơ.
[bookmark: _Toc198513939]3.2.1.3 Nâng cao tính linh hoạt trong triển khai chính sách sản phẩm cho vay 
Cơ cấu danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng hiện nay còn mất cân đối, chủ yếu tập trung vào các khoản vay có tài sản đảm bảo như vay mua nhà, mua xe. Để đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng và khắc phục sự mất cân đối trong cơ cấu sản phẩm vay, PGD cần khắc  phục tình trạng cơ cấu sản phẩm vay tiêu dùng còn hạn chế và thiếu tính linh hoạt trong áp dụng chính sách từ Hội sở, PGD Hòa Xuân cần triển khai một số giải pháp sau:
- Chủ động đề xuất điều chỉnh và phát triển sản phẩm: PGD nên thường xuyên khảo sát nhu cầu thực tế tại địa bàn hoạt động để nhận diện rõ các nhóm khách hàng tiềm năng và nhu cầu vay vốn đặc thù (như: vay phục vụ học tập, du lịch, mua sắm cá nhân, chăm sóc sức khỏe…) Trên cơ sở đó, PGD cần chủ động đề xuất Hội sở cho phép điều chỉnh hoặc bổ sung các sản phẩm vay tiêu dùng phù hợp với điều kiện địa phương, thay vì chỉ áp dụng cứng nhắc các gói vay truyền thống.
- Phát triển sản phẩm vay tín chấp linh hoạt: Cần mở rộng các gói vay không tài sản đảm bảo dành cho đối tượng khách hàng có thu nhập ổn định (như: nhân viên văn phòng, giáo viên, cán bộ công chức, lao động có sao kê lương, …) Các sản phẩm này nên được thiết kế với thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh, hạn mức hợp lý và phương thức trả nợ linh hoạt theo thu nhập hàng tháng.
- Tăng quyền chủ động trong triển khai sản phẩm tại PGD: PGD nên kiến nghị Hội sở xây dựng cơ chế ủy quyền linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh hạn mức, thời hạn vay, hoặc chương trình ưu đãi theo từng giai đoạn. Việc này sẽ giúp PGD thích ứng nhanh với biến động thị trường và đặc điểm khách hàng khu vực địa phương.
- Kết hợp các sản phẩm vay với dịch vụ ngân hàng số: Các sản phẩm vay mới nên được tích hợp với nền tảng ngân hàng số để tăng tính tiện lợi và dễ tiếp cận, đặc biệt là với khách hàng trẻ. Ví dụ, cho phép đăng ký vay học phí, vay du lịch qua ứng dụng ngân hàng điện tử, xác minh eKYC và phê duyệt khoản vay nhanh chóng mà không cần đến ngân hàng.
- Tăng cường đào tạo và truyền thông sản phẩm mới: Khi phát triển các sản phẩm vay tiêu dùng mới, PGD cần tổ chức đào tạo nội bộ để đảm bảo cán bộ tín dụng nắm rõ đặc điểm sản phẩm và có khả năng tư vấn hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm giới thiệu các gói vay linh hoạt đến đúng nhóm khách hàng mục tiêu.
[bookmark: _Toc198513940]3.2.1.4 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên 
Đội ngũ cán bộ nhân viên giữ vai trò then chốt trong việc triển khai hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy năng lực chuyên môn và kỹ năng phục vụ khách hàng tại một số bộ phận vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Do đó, để có đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên là giải pháp cấp thiết, cụ thể như sau: 
- Tăng cường đào tạo chuyên môn định kỳ: PGD Hòa Xuân cần phối hợp với Chi nhánh và Hội sở để cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ về tín dụng, thẩm định và quản lý rủi ro. Bên cạnh đó, có thể tổ chức các buổi tập huấn nội bộ nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao năng lực tư vấn, xử lý hồ sơ vay tiêu dùng cho đội ngũ nhân sự tuyến đầu.
- Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho cán bộ tín dụng: PGD Hòa Xuân cần phối hợp với Chi nhánh và Hội sở để tổ chức hoặc cử cán bộ tham gia các khóa huấn luyện về kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng và xử lý tình huống trong quá trình tiếp xúc với khách hàng vay vốn. Đồng thời, có thể tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề hoặc chia sẻ kinh nghiệm nội bộ nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân viên, từ đó góp phần cải thiện chất lượng phục vụ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
- Áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc một cách hiệu quả và minh bạch: PGD Hòa Xuân cần thực hiện nghiêm túc hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo các tiêu chí do Hội sở ban hành, đồng thời kiến nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với đặc thù hoạt động tại địa bàn. Việc gắn kết giữa kết quả đánh giá với các chính sách khen thưởng, kỷ luật và cơ hội thăng tiến sẽ giúp tạo động lực làm việc tích cực cho cán bộ nhân viên, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ khách hàng.
- Tham gia triển khai lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân sự: PGD Hòa Xuân cần phối hợp với Chi nhánh và Hội sở trong việc triển khai lộ trình phát triển cá nhân cho từng vị trí công việc, giúp nhân viên có định hướng rõ ràng về cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng và chuyên môn. Đồng thời, khuyến khích cán bộ chủ động học tập, tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng mềm nhằm nâng cao năng lực bản thân và đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ trong đào tạo và quản lý nhân sự: PGD Hòa Xuân cần tích cực khai thác các nền tảng học trực tuyến và phần mềm quản lý nhân sự do Hội sở triển khai để theo dõi, đánh giá và hỗ trợ quá trình phát triển nghề nghiệp của cán bộ nhân viên. Đồng thời, có thể kiến nghị mở rộng nội dung đào tạo, bổ sung các khóa học kỹ năng mềm và chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.
[bookmark: _Toc198513941]3.2.1.5 Đẩy mạnh hoạt động Marketing
Ngân hàng cần đẩy mạnh các hình thức quảng cáo tiếp thị các sản phẩm cho vay 
- Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, công tác xã hội nhiều hơn nữa. 
- In các tờ rơi giới thiệu tính năng từng sản phẩm dịch vụ và chỉ dẫn cần thiết về quyền và nghĩa vụ của khách hàng một cách ngắn gọn, dễ hiểu 
- Marketing trực tiếp qua Thư ngỏ, điện thoại, …nhằm giới thiệu về sản phẩm mới đến khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng VIP.
- Nâng cấp và giới thiệu chi tiết về sản phẩm, giá cả, thủ tục và quy trình thực hiện, nơi giải đáp thắc mắc, …trên website của ngân hàng, thường xuyên nâng cấp và cập nhật những thay đổi trên website.
PGD phải nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm. Để tồn tại và phát triển, các sản phẩm của ngân hàng phải đáp ứng nhu cầu thị trường. Yêu cầu đó đặt ra đối với mỗi ngân hàng cần phải có sự nghiên cứu, phân tích đánh giá về thị trường mà mình đang hoạt động. Chỉ khi có được những phân tích đánh giá chính xác về thị trường thì ngân hàng mới có thể đề ra những kế hoạch hoạt động trong tương lai gần cũng như xây dựng một chiến lược kinh doanh tổng thể lâu dài. Việc nghiên cứu và đưa ra những sản phẩm phù hợp với từng thời kỳ phát triển của nền kinh tế sẽ giúp cho ngân hàng tiếp cận thường xuyên và bắt kịp với xu thế của thị trường. 
[bookmark: _Toc198513942]3.2.1.6 Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cho vay tiêu dùng
Dù OCB đã có định hướng số hóa trong toàn hệ thống, nhưng tại PGD Hòa Xuân, hoạt động cho vay tiêu dùng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào hình thức truyền thống, với quy trình chủ yếu xử lý trực tiếp, chưa tận dụng tối đa công nghệ. Để nâng cao hiệu quả, chi nhánh cần triển khai các giải pháp chuyển đổi số sau: 
- Triển khai đăng ký vay tiêu dùng trực tuyến: Xây dựng hoặc tích hợp tính năng đăng ký vay tiêu dùng trên website và ứng dụng OCB OMNI, cho phép khách hàng tại Đà Nẵng dễ dàng điền thông tin, tải hồ sơ online. Kết hợp với tổng đài hỗ trợ tự động hoặc chatbot để hướng dẫn khách hàng hoàn tất quy trình vay. 
- Áp dụng E-KYC và chữ ký số trong quy trình vay: Thay vì yêu cầu khách hàng đến trực tiếp đối chiếu hồ sơ, chi nhánh cần áp dụng công nghệ định danh điện tử (E-KYC) và chữ ký số giúp xác thực khách hàng từ xa, rút ngắn thời gian xử lý. Phối hợp với trung tâm công nghệ của ngân hàng để đảm bảo tính pháp lý và bảo mật. 
- Tự động hóa khâu xét duyệt hồ sơ vay: Đề xuất triển khai hệ thống phân tích tín dụng tự động (sử dụng AI, dữ liệu tín dụng CIC, thu nhập...) để đánh giá khách hàng, giảm thời gian xét duyệt. Tích hợp hệ thống cảnh báo rủi ro sớm để kiểm soát chất lượng khoản vay. 
- Tăng cường truyền thông số hóa đến khách hàng: Thiết kế các chương trình truyền thông tại địa phương (qua Zalo, Facebook, Email marketing...) để quảng bá dịch vụ vay online, hướng dẫn thao tác đăng ký và thanh toán không tiền mặt. Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thói quen từ vay trực tiếp sang vay qua ứng dụng.
[bookmark: _Toc198513943]3.2.2 Một số kiến nghị 
3.2.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước là một cơ quan ngang bộ, là cơ quan cao nhất có quyền quản lý và kiểm soát các hoạt động của ngân hàng thương mại, vậy nên ngân hàng nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển của ngân hàng nói chung và các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng nói riêng.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay của ngân hàng. Cần hoàn thiện Luật tín dụng và các văn bản pháp luật quy định về hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng, các quy trình nghiệp cụ thống nhất, lãi suất cho vay, cơ chế cho vay phù hợp… trên cơ sở nghiên cứu những xu hướng biến động của thị trường để kịp thời điều chỉnh, bảo vệ quyền lợi của cả ngân hàng và khách hàng.
NHNN cần tạo điều kiện cho các ngân hàng chủ động hơn trong hoạt động của mình như tạo quyền tự chủ, quyền tự chịu trách nhiệm trong kinh doanh, quyền xác định các mức lãi suất linh hoạt trên cơ sở nền lãi suất mà NHNN đưa ra, các chính sách khuyến mãi…
Hoàn thành kế hoạch phát triển chiến lược các ngân hàng liên kết lại với nhau, tạo ra một hệ thống liên ngân hàng vừa tạo điều kiện cho ngân hàng vừa tốt cho khách hàng, sự phối hợp giữa các ngân hàng khi mà các ngân hàng liên kết lại với nhau, cũng dễ dàng trong việc thanh toán liên ngân hàng.
3.3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Phương Đông
Ngân hàng Phương Đông cần có các văn bản hướng dẫn cụ thể hơn nữa và định hướng cho Ngân hàng Phương Đông – CN Đà Nẵng – PGD Hòa Xuân phát triển mạnh hình thức cho vay tiêu dùng. Trước mắt, Ngân hàng Phương Đông tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng, đặc biệt nâng cao kiến thức về lí luận và nghiệp vụ cho vay tiêu dùng luôn tích cực mở rộng tổ chức thi tuyển cán bộ kiểm tra trình độ và phân loại cán bộ tín dụng nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ tín dụng có chất lương cao, năng động sáng tạo trong cơ chế mới được đối xử với trình độ và kiến thức tương ứng. Điều này sẽ tác động đến nhận thức và hiệu quả làm việc của các cán bộ tín dụng từ đó tác động đến hoạt động tín dụng nói chung và quy mô tiêu dùng nói riêng.
Ngân hàng Phương Đông cần nâng mức phán quyết cho vay tiêu dùng cho Ngân hàng Phương Đông – CN Đà Nẵng – PGD Hòa Xuân có thể chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu cho vay tiêu dùng của dân cư, đồng thời cũng tạo điều kiện cho Ngân hàng mở rộng qui mô cho vay, khi được nâng mức phán quyết cho vay, Ngân hàng Phương Đông – CN Đà Nẵng – PGD Hòa Xuân có thể vận dụng tốt hơn các cơ hội trong kinh doanh, từ đó hoạt động hiệu quả và có sức cạnh tranh lớn hơn so với các Ngân hàng khác, đem tại nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng.
Ngân hàng Phương Đông nên tập trung vốn, tăng tính chủ động Ngân hàng Phương Đông – CN Đà Nẵng – PGD Hòa Xuân trong việc quyết định tăng cường năng lực công nghệ cả về trang thiết bị và các chương trình tiện ích, các chương trình phần mềm ứng dụng, nhất là các chương trình cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lí điều hành, công tác thẩm định.
Ngân hàng Phương Đông trong điều kiện cho phép nên giúp Ngân hàng Phương Đông – CN Đà Nẵng – PGD Hòa Xuân về tư liệu, nhân lực trong việc thành lập và phát triển bộ phận chuyên trách Maketing trong Ngân hàng. Điều này có một ý nghĩa quan trọng là tác nhân thúc đẩy làm cho bộ phận này tại Ngân hàng được hình thành sớm hơn và đưa ra một kế hoạch tổng thể về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng. 
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Trên cơ sở phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Đà Nẵng – PGD Hòa Xuân giai đoạn 2022 – 2024 ở chương 2, thông qua đó ở chương 3 đã nêu lên các định hướng hoạt động cũng như mục tiêu cụ thể và đồng thời nêu ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của OCB – PGD Hòa Xuân. Đó là cơ sở là tiền đề giúp công tác cho vay tiêu dùng của PGD ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn. Đem lại hiệu quả cao cho quá trình kinh doanh, giúp Ngân hàng đứng vững trên thị trường ở cả hiện tại và tương lai.
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Như vậy, mặc dù hoạt động cho vay tiêu dùng chỉ được phát triển một vài năm gần đây ở Việt Nam nhưng đã mang lại những hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực không những đối với các Ngân hàng thương mại mà còn đối với nền kinh tế nói chung. Cho vay tiêu dùng một mặt trở thành một biện pháp kích cầu hiệu quả, mặt khác thì khơi thông nguồn vốn, mở rộng đầu ra cho nguồn vốn tại các Ngân hàng Thương mại. Nhận thấy được vai trò quan trọng của cho vay tiêu dùng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông mấy năm gần đây đã triển khai loại hình cho vay này và cũng đạt được những hiệu quả đáng khích lệ.
Song song với những kết quả đạt được Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông còn gặp rất nhiều khó khăn do đó có những nguyên nhân khách quan lẫn nguyên nhân chủ quan gây ra. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển hoạt động này tại Ngân hàng. Nên nếu có những biện pháp khắc phục được những vướng mắc đang tồn tại thì chắc chắn Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông sẽ thành công hơn trong lĩnh vực kinh doanh mới của mình.
Qua nghiên cứu lý luận và thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Đà Nẵng – PGD Hòa Xuân, bài viết này đã nêu ra rất nhiều những phân tích, những đánh giá kết quả, những hạn chế và cả một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Phương Đông nói chung và PGD Hòa Xuân nói riêng. Hi vọng rằng, những giải pháp này sẽ được Ngân hàng tham khảo và vận dụng vào hoạt động kinh doanh của mình.
Do còn nhiều hạn chế về kiến thức và lý luận cũng như thời gian nghiên cứu nên đề tài của tôi còn rất nhiều sai sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ và góp ý của các thầy cô để có thể hoàn thiện tốt hơn để tài này.
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-  Website chính thức của OCB: https://www.ocb.com.vn/ 
· Giáo trình Ngân hàng thương mại của PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương – ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc
· Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại của PGS.TS Nguyễn Minh Kiều 
· Báo cáo tổng hợp của Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Đà Nẵng – PGD Hòa Xuân năm 2022
· Báo cáo tổng hợp của Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Đà Nẵng – PGD Hòa Xuân năm 2023
· Báo cáo tổng hợp của Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Đà Nẵng – PGD Hòa Xuân năm 2024
· Bài khóa luận tốt nghiệp của các anh chị khóa trước.
-  www.tailieu.com.vn
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TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 

Tổ chức kinh tế 	
Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	365926	438760	355750	Cá nhân 	
Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	236633	315932	449260	



TÌNH HÌNH CHO VAY 

Doanh số cho vay 	
Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	284572	325123	415273	Doanh số thu nợ 	
Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	240517	363524	405357	Dư nợ cuối kỳ	
Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	319453	281052	290968	Nợ quá hạn	
Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	3674	6492	5149	Nợ xấu 	
Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	863	3316	2124	



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tổng thu nhập	
Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	13010	13959	15788	Tổng chi phí 	
Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	7334	7427	7794	Chênh lệch	
Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	5676	6532	7993	
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